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Tỉnh Quảng Nam là nơi giao lưu giữa các thế hệ thực vật phía bắc và phía nam, nên rừng tự nhiên Quảng Nam có tính đa dạng sinh học rất cao; Khu vực có nhiều hệ sinh thái rừng và biển rất đặc trưng, mang lại nhiều giá trị cảnh quan; là nới phân bố của các loài thú quý hiếm, đặc hữu như Sao la, hổ, voi, voọc vá…vv. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh có 1 khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (được UNESCO công nhận vào ngày 26/5/2009) và vườn quốc gia sông Thanh là một trong những khu rừng đặc dụng có diện tích lớn nhất ở Việt Nam với tổng diện tích rộng hơn 76.669, 68 ha.
a. Hệ sinh thái:
Tỉnh Quảng Nam có 13 kiểu hệ sinh thái đặc trưng.
[bookmark: _Toc81322842]Bảng: Hiện trạng các hệ sinh thái tỉnh Quảng Nam .
	STT
	Hệ sinh thái
	Diện tích (ha)
	Khu vực phân bố 

	1
	HST rừng gỗ lá rộng thường xanh hoặc nửa rụng lá
	453.113,91
	Tập trung ở các KBT và rừng phòng hộ đầu nguồn

	2
	HST rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim
	547,18
	Tập trung chủ yếu  KBT loài, sinh cảnh

	3
	HST rừng tre nứa
	4.662,22
	Tập trung chủ yếu ở khu vực rừng sản xuất và rừng phòng hộ 

	4
	HST rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	7.796,05
	Tập trung khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng sản xuất

	5
	HST rừng Cau Dừa 
	86,46 
	Tập trung khu vực rừng chắn sóng, lấn biển

	6
	HST rừng ngập mặn 
	58,53
	Khu vực đầm An Hòa và hạ lưu hạ lưu sông Thu Bồn

	7
	HST rạn San Hô
	312
	Tập trung phần lớn ở KBT biển Cù Lao Chàm và cửa An Hòa. 

	8
	HST thảm cỏ biển 
	500
	KBT biển Cù Lao Chàm, hạ lưu sông Thu Bồn, Cửa Đại, khu vực cửa An Hòa

	9
	HST cồn cát ven biển
	-
	Có trên 125km bờ biển 

	10
	Hệ sinh thái biển đảo 
	-
	khoảng 15 hòn đảo lớn nhỏ ngoài khơi Cù Lao Chàm

	11
	HST đất ngập nước (sông,hồ)
	-
	Có 10 hồ nước (với 6000 ha mặt nước) và 2 hệ thống sông lớn sông Thu Bồn và sông Trường Giang

	12
	HST nông nghiệp 
	-
	 

	13
	HST dân cư
	-
	Bao gồm các khu dân cư đô thị và khu dân cư nông thôn


Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020; Báo cáo hiện trạng rừng 2020, Sở NN &PTNT tỉnh Quảng Nam.
b. Đa dạng sinh học loài và nguồn gen:
Hệ sinh thái trên cạn: có khoảng 1.129 loài thực vật bậc cao, 646 loài thú lớn, 22 loài dơi, 270 loài chim, 48 loài bò sát, 38 loài lưỡng cư. Tại VQG Sông Thanh xác định được 32 loài thực vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng, bao gồm 28 loài được liệt kê trong Sách Đỏ Việt Nam (MoST, 2007), trong đó một loài bị đe doạ nghiêm trọng, 11 loài đang bị đe dọa và 16 loài dễ bị tổn thương; KBT loài và sinh cảnh Sao la xác định 42 loài thực vật được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam (MoST, 2007), 3 loài bị đe doạ nghiêm trọng, 20 loài đang bị đe dọa và 19 loài dễ bị tổn thương. Một số loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng như hổ, báo, báo gấm, Chó rừng, Beo lửa, Mèo gấm, Gấu ngựa, Bò tót, Voi, Tê tê, Mang lớn.....vv
Hệ sinh thái dưới nước: Khu vực rừng ngập mặn có khoảng 18 loài cây, 35 loài động vật đáy và 120 loài cá. Khu vực rạn san hô Cù Lao Chàm có tổng cộng 277 loài san hô cứng tạo rạn thuộc 40 giống và 17 họ; Cá có từ 61 - 131 loài; Thân mềm có khoảng 17 - 36 loài. Khu vực rạn san hô cửa An Hòa chủ yếu san hô kiểu rạn riềm (có khoảng 100 loài) và có 137 loài cá của 38 họ  thuộc 12 bộ. Thảm cỏ biển có 05 loại ở Cù Lao Chàm và 06 loại ở sông Thu Bồn, Cửa Đại. 
c. Hệ thống khu bảo tồn:
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay có 02 vườn quốc gia, 02 KBT loài và sinh cảnh cấp tỉnh, 01 khu dữ trữ thiên nhiên cấp tỉnh, 01 khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn và 01 Khu bảo tồn biển đã có quyết định thành lập. 
Bảng: Hiện trạng các khu bảo tồn thiên nhiên đã có quyết định thành lập
	TT
	Tên
	Diện tích hiện trạng (ha)

	1
	VQG Bạch Mã
	Tổng diện tích 37.487 ha (tỉnh Thừa Thiên Huế là 34.380 ha; tỉnh Quảng Nam 3.107 ha)

	2
	VQG sông Thanh 
	76.669,68 

	3
	KBT loài và sinh cảnh Sao La Quảng Nam 
	15.822 

	4
	Khu dữ trữ thiên nhiên Ngọc Linh 
	14.883

	5
	Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn
	1.160,05

	6
	KBT biển Cù Lao Chàm
	23.500

	7
	KBT loài và sinh cảnh Voi tỉnh Quảng Nam 
	18.977,08 
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[bookmark: _Toc81322594]Hình 1: Hiện trạng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên tỉnh Quảng Nam.
d. Hành lang đa dạng sinh học:
Tỉnh Quảng Nam đã thành lập Đề án hành lang bảo tồn đa dạng sinh học kết nối Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Sao La, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Voi tỉnh Quảng Nam (Theo QĐ Số: 3370 /QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 08/11/2018); Phạm vi hành lang bảo tồn đa dạng sinh học theo ranh giới hành chính 13 xã, gồm 09 xã của huyện Tây Giang (A Vương, A Tiêng, A Nông, A Xan, Bhalee, Ch'ơm, Gari, Lăng, Tr'Hy) và 04 xã của huyện Nam Giang (Chơ Chun, Cà Dy, La Êê, La Dêê); Diện tích: 122.938,3 ha.  
Mục tiêu nhằm kết nối sinh cảnh, tăng cường chất lượng các hệ sinh thái trong hành lang bảo tồn đa dạng sinh học; góp phần duy trì độ che phủ rừng (69%) tại khu vực hành lang bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần duy trì, bảo vệ sinh cảnh cho một số loài mục tiêu trong khu vực hành lang bảo tồn đa dạng sinh học; phát huy trách nhiệm cộng đồng, đặc biệt là các chủ rừng trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng..
e. Đánh giá khó khăn, thách thức trong công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học
Trong những năm qua công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được cấp chính quyền quan tâm (thể hiện qua việc thành lập nhiều KBT mới như Khu dữ trữ thiên nhiên Ngọc Linh, khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn, KBT loài và sinh cảnh Voi tỉnh Quảng Nam....vv); Và ban hành nhiều chính sách văn bản trong công tác quản lý và bảo vệ ĐDSH.
Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn: số cán bộ có chuyên môn lĩnh vực nghiên cứu đa dạng sinh học rất ít, hiện nay phần lớn các khu bảo tồn cán bộ chuyên môn chủ yếu lĩnh vực lâm nghiệp;  Trong công tác quản lý đa dạng sinh học đang có sự chồng chéo, gây khó khăn trong công tác quản lý (Sở TN&MT là đơn vị có trách nhiệm quản lý ĐDSH toàn tỉnh; Sở NN&PTNT là đơn vị quản lý VQG sông Thanh, KBT loài và sinh cảnh Sao La; Còn lại các KBT khác là do UBND các huyện và thành phố quản lý); Cơ chế chính sách về bảo tồn ĐDSH đang còn yếu, chưa đáp được với tình hình thực tế; Phần lớn các KBT vẫn chưa huy động được sự tham gia của cộng đồng. 
Đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam đáng đứng trước nhiều thách thức lớn như áp lực phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu; diễn biến đa dạng sinh học đang có chiều hướng suy giảm (việc xây dựng các NM thủy điện làm mất diện tích rừng đầu nguồn có tính đa dạng sinh học cao; Hệ sinh thái rạn san hô đang đứng trước nguy cơ hủy hoại; diện tích rừng ngập mặn đang suy giảm đáng kể; Việc xây dựng các công trình giao thông như tuyến đường Hồ Chí Minh, đường Đông Trường Sơn làm suy giảm nhiều diện tích rừng tư nhiên và chia cắt nhiều sinh cảnh.....vv).
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a. Hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường đất:
Theo kết quả quan trắc môi trường đất qua các năm giai đoạn 2016 – 2020 cho thấy môi trường đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không bị ô nhiễm kim loại, hàm lượng các kim loại trong đất đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT và không biến động nhiều tại các vị trí quan trắc, chất lượng đất được duy trì ổn định.
Tuy nhiên, trong thời gian 5 năm gần đây, xu hướng người dân sử dụng hóa chất BVTV tăng trở lại do tác động của nhiều yếu tố như thời tiết, dịch bệnh... Việc sử dụng nguồn phân bón, thuốc diệt cỏ có nguồn gốc hóa học, chất vô cơ trong ngành sản xuất nông nghiệp gây sức ép vấn đề ô nhiễm môi trường đất. Trong khi đó, diện tích đất nông nghiệm tỉnh Quảng Nam chiếm phần lớn khoảng 84% so với diện tích đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng, vì vậy nguy cơ đất bị thoái hóa, ô nhiễm do hoạt động nông nghiệp là rất lớn. 
Ngoài ra, Quảng Nam là một tỉnh ven biển, đã và đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của BĐKH, diễn biến bất thường của thời tiết gây nên sự xói mòn, sạt lở, rửa trôi ở miền núi và hoang mạc hóa, xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền ở vùng đồng bằng, không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiềm năng sản xuất của đất, đây còn là những mối nguy cơ thoái hóa đất cao.
b. Hiện trạng, diễn biến, chất lượng môi trường nước:
* Môi trường nước mặt:
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 03 hệ thống sông chính bao gồm: Hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn, hệ thống sông Tam Kỳ và sông Trường Giang, đóng vai trò quan trọng trong việc cấp nước của địa phương. Kết quả quan trắc môi trường nước sông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026-2020 cho thấy: 
- Chất lượng nước trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, vẫn còn bị ô nhiễm bởi TSS và Fe, tình trạng ô nhiễm này xuất phát từ khu vực thượng nguồn sông Vu Gia, Thu Bồn, kéo dài xuống đến khu vực Cửa Đại. Ở hạ nguồn sông Thu Bồn ô nhiễm nhẹ cục bộ trên một số chi lưu (sông Vĩnh Điện, sông Ly Ly) bởi các thông số Amoni, Coliform, BOD5, COD. So với giai đoạn trước sông Ly Ly có dấu hiệu ô nhiễm hơn. 
- Trên hệ thống sông Tam Kỳ: một số thông số vượt quy chuẩn là Fe, Amoni và Coliform và trên sông Trường Giang là Amoni, song mức độ và tần suất vượt quy chuẩn hầu hết đều giảm so với giai đoạn trước. 
Theo kết quả tính giá trị WQI trên lưu vực các sông trên địa bàn tỉnh cho thấy chất lượng nước trên hầu hết các sông của tỉnh Quảng Nam đều đạt từ mức tốt đến rất tốt, sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, một số sông cần biện pháp xử lý phù hợp. Trong giai đoạn 2016-2020 chất lượng sông biến động không đáng kể so với giai đoạn trước, chất lượng có xu hướng suy giảm vào 2 năm giữa giai đoạn (2017, 2018), sau đó cải thiện trở lại vào năm 2019 và 2020.
* Môi trường nước ngầm: 
Chất lượng nước ngầm: Kết quả quan trắc môi trường của tỉnh Quảng Nam những năm qua cho thấy chất lượng nước dưới đất còn khá tốt và ổn định qua các năm. Hầu hết các thông số đặc trưng cho chất lượng nước ngầm như các chỉ tiêu về hóa lý (pH, độ cứng), tổng chất rắn, chỉ số Pemanganat, Nitrat, Nitrit, kim loại, vi sinh (E.coli)… tại các vị trí quan trắc trên địa bàn tỉnh có giá trị ở mức thấp, nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT và ít có sự biến động qua các năm. 
Riêng hàm lượng Amoni và Coliform vượt giới hạn cho phép ở hầu hết các điểm quan trắc do ảnh hưởng bởi nguồn thải từ sinh hoạt và chăn nuôi chưa được kiểm soát. Các khu vực Điện Hồng, Đại Cường, Cẩm An, Nam Phước có hàm lượng Coliform vượt quy chuẩn cao nhất (khoảng 80-87 lần) và xu hướng chung tăng giảm bất thường không theo quy luật qua các đợt quan trắc. Trong khi đó, hàm lượng Amoni vượt  QCCP cao nhất tại các khu vực Đại Cường, Duy Hải, An Sơn, Núi Thành (vượt quy chuẩn 2,5-7,5 lần) và có xu hướng tăng nhẹ qua các năm. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của cấu tạo địa chất vùng và thẩm thấu từ nước mặt vào nguồn nước dưới nên tại một số điểm quan trắc hàm lượng Fe, Mn đo được vượt giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT và có xu hướng tăng nhẹ qua các năm. 
* Môi trường nước biển ven bờ: 
Tổng hợp số liệu quan trắc nước biển ven bờ giai đoạn 2016-2020 cho thấy chất lượng nước biển ven bờ tại Quảng Nam còn khá tốt và ổn định qua các năm giá trị các thông số đặc trưng cho chất lượng nước biển ven bờ hầu hết đều ở mức thấp, nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT và ít có sự biến động qua các năm. Riêng hàm lượng Fe có sự gia tăng mạnh vào các tháng mùa mưa và ở mức vượt giới hạn cho phép (cao nhất gấp hơn 4 lần so với giới hạn cho phép vào tháng 12 năm 2018, 2019 tại Bình Nam và Tam Kỳ). Hàm lượng Fe, TSS vào mùa mưa thường cao hơn mùa khô (có thể do tác động bởi lượng phù sa gia tăng trong dòng chảy mặt đổ ra biển vào mùa mưa). Trong khi đó, hàm lượng Amoni lại có xu hướng ngược lại, mùa khô cao hơn mùa mưa. Các thông số khác biến động không theo quy luật giữa các mùa trong năm.
c. Hiện trạng, diễn biến, chất lượng môi trường không khí:
Các cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ gây ra các tác động đến môi trường không khí cục bộ. Trong đó, ô nhiễm mùi và bụi vẫn diễn ra cục bộ nhưng chưa tìm ra phương pháp hợp lý. Hoạt động xây dựng không đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, gây phát thải bụi, khí bụi ô nhiễm môi trường. Hiện tại, do chưa có hệ thống xử lý chất thải rắn phù hợp, hầu hết được chôn lấp, dẫn đến tác động tới môi trường không khí và cuộc sống người dân xung quanh. Ngoài ra, nước thải và mùi hôi từ chuồng trại khu dân cư nông thôn cũng là tác nhân chính khiến ô nhiễm môi trường không khí.
[bookmark: _Toc103158103]Tình hình phát sinh các loại chất thải:
1. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường:
a. Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: 
Theo Quyết định 64/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường: tỉnh Quảng Nam có 03 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý bao gồm: 01 lò gạch thủ công, 01 nhà máy đường, 01 bệnh viện đa khoa, đến nay 03/03 cơ sở đã được xử lý.
Theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: toàn tỉnh có 07 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý bao gồm: 06 bệnh viện và 01 nhà máy tuyển rửa cát, trong đó 06/07 cơ sở đã được đưa ra khỏi danh sách khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 04/8/2014; 01 cơ sở đang lập hồ sơ đưa ra khỏi danh sách.
Trong thời gian gần đây, tỉnh không phát sinh cơ sở mới gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
b. Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề; khu đô thị, khu dân cư tập trung:
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay có 02 khu kinh tế (KKT); 14 khu công nghiệp (KCN); 93 CCN đã được quy hoạch. Do khó khăn về nguồn kinh phí nên hầu như hiện nay các khu, CCN chưa được đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải tập trung tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Toàn tỉnh có 45 làng có nghề trong đó có 42 làng nghề; làng nghề CN-TTCN còn hoạt động, các làng nghề quy mô sản xuất nhỏ lẻ, không tập trung, trong quá trình hoạt động sản xuất các làng nghề đều có phát sinh chất thải nhưng chưa được đầu tư hạ tầng, kỹ thuật môi trường và chủ yếu thải trực tiếp ra môi trường.
c. Các nguồn thải lớn 
Hiện Quảng Nam có 08 cơ sở nằm ngoài KCN và 06 KCN có nguồn nước thải lớn (lưu lượng xả nước thải trên 1.000 m3/ngày đêm), trong đó: 10 cơ sở đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, có 03 cơ sở phát thải khí công nghiệp quy mô lớn; 11/13 cơ sở đang hoạt động thuộc Danh mục các cơ sở sản xuất có nguy cơ ÔNMT;
d. Các nguồn thải chứa nhiều yếu tố độc hại (chứa hóa chất, các chất có độc tố mạnh, chất ô nhiễm tồn lưu)
Tỉnh Quảng Nam có 06 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật, hiện nay đã có quyết đinh phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ; điều tra, đánh giá chi tiết và lập phương án xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường thực hiện Dự án Xử lý theo QĐ số 3284/UBND tỉnh Quảng Nam ngày 23/11/2020
e. Dự án khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, thủy điện
Tính đến tháng 06/2020, Quảng Nam có 09 đơn vị tại các địa phương được Tỉnh cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản và có 30 công trình thủy điện.
2. Tình hình phát sinh chất thải: 
a. Nước thải:
Nước thải sinh hoạt: Từ năm 2016 đến nay tổng lượng NTSH đô thị tăng lên khoảng 7,3%. Trong tổng số 19 đô thị chỉ có 2 đô thị được đầu tư công trình xử lý nước thải tập trung là Hội An và Tam Kỳ, với tổng công suất xử lý là 14.750 m3/ngđ, tỷ lệ NTSH được xử lý mới chỉ đạt 32%, do vậy NTSH vẫn tiếp tục là nguồn thải lớn gây ô nhiễm môi trường nước và đất tại khu vực các đô thị.
Nước thải công nghiệp: gia tăng không ngừng theo tốc độ phát triển của ngành công nghiệp. Tổng lượng nước thải từ các KCN, CCN là 15.321 m3/ngđ. Trong đó có đến 92,7% lượng nước thải đổ ra sông suối, ao hồ (chủ yếu là ra lưu vực sông Thu Bồn với 7.176 m3/ngđ và sông Tam Kỳ với 6.392 m3/ngđ), 7,3% lượng nước thải còn lại tự thấm vào đất. 
Nước thải y tế: Theo thống kê của ngành y tế, mỗi ngày hệ thống cơ sở y tế trên toàn tỉnh thải ra khoảng 900 m3 nước thải cần được xử lý. hiện nay có 36/38 bệnh viện công - tư và TTYT tuyến huyện đã đầu tư được 11 hệ thống XLNT. Các công trình XLNT này đều được đánh giá đang trong tình trạng hoạt động tốt; hiện chỉ còn 2 cơ sở chưa được đầu tư công trình XLNT là TTYT thành phố Hội An và Bệnh viện trường Cao đẳng y tế Quảng Nam. 
Ngoài ra, hiện nay nước thải trong hoạt động thương mại, dịch vụ, và hoạt động nuôi trồng thủy sản cũng là những sức ép đối với môi trường tỉnh Quảng Nam. Do đó, khi thực hiện quy hoạch, cần chú ý ưu tiên nguồn vốn trong việc xây dựng, đầu tư các công trình XLNT giúp giảm ô nhiễm góp phần phát triển đô thị bền vững.
b. Khí thải
Khí thải phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chủ yếu phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông, xây dựng và khu xử lý CTR và hoạt động chăn nuôi, cụ thể: 
- Hoạt động công nghiệp: hoạt động vận chuyển tại các khu, CCN chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng gây ô nhiễm bụi cục bộ tại khu vực, ngoài ra ô nhiễm mùi phát sinh tại những KCN, CCN có loại hình chế biến thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cao su đang là vấn đề nổi cộm, diễn ra kéo dài nhiều năm, hiện vẫn chưa được xử lý, gây phản cảm và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống người dân địa phương.
- Hoạt động xây dựng: Việc triển khai thi công các công trình trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị của Tỉnh trong thời gian vừa qua đã làm ô nhiễm môi trường cục bộ cho các khu vực và các tuyến đường giao thông có hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu diễn ra. Định hướng trong tương lai, hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư và phát triển, do đó vấn đề ô nhiễm này sẽ tiếp tục xảy ra nếu không tăng cường công tác quản lý, giám sát.
- Khu xử lý CTR: Với sự gia tăng không ngừng của khối lượng CTR, trong khi chôn lấp thủ công vẫn là hình thức xử lý chủ yếu tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh gây phát sinh mùi hôi tiềm ẩn nguy cơ lây truyền dịch bệnh cao, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân khu vực lân cận. 
- Hoạt động chăn nuôi: Mặc dù phần lớn cơ sở chăn nuôi tập trung đều đã đầu tư các công trình xử lý, giảm thiểu ô nhiễm mùi, song vấn đề này vẫn tiếp diễn và chưa có hướng giải quyết hợp lý, một số trường hợp gây bức xúc trong xã hội và khó khăn trong công tác quản lý môi trường tại địa phương. Điển hình tại các địa phương Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn…, ô nhiễm mùi đã xảy ra gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân và khiếu kiện kéo dài.
c. Chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh ước tính khoảng 7.799,41 tấn/năm, chủ yếu tập trung vào các nhóm đối tượng sau:
- Hoạt động sản xuất công nghiệp: chiếm tỉ lệ phát sinh nhiều nhất (93% tổng lượng CTR nguy hại phát sinh toàn tỉnh), tập trung ở các loại hình công nghiệp như khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất, lắp ráp ô tô, gia công, tạo hình kim loại, sản xuất linh kiện ô tô, sản xuất giày da. 
- Các cơ sở y tế: phát sinh từ hoạt động tẩy rửa vết thương, khám chữa bệnh. Theo số liệu thống kê thì ngành y tế có lượng CTNH chiếm khoảng 6,6% tổng phát thải, tập trung chủ yếu ở các bệnh viện đa khoa tuyến trung ương, tuyến tỉnh.
- Hoạt động nông nghiệp:  CTR nguy hại phát sinh chủ yếu là chai lọ đựng hóa chất BVTV. CTNH phát sinh từ lĩnh vực nông nghiệp không lớn, chỉ chiếm khoảng 0,3% so với tổng phát thải toàn ngành và có xu hướng giảm qua các năm do diện tích canh tác ngày càng bị thu hẹp
[bookmark: _Toc96611835][bookmark: _Toc103158104]Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường:
- Chỉ tiêu về tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT) nghiêm trọng được thực hiện tốt trong thời gian qua. Tính đến cuối giai đoạn 2016 - 2020, 2 cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng chưa được xử lý và đưa ra khỏi danh sách là Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc và Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm, đang lập thủ tục để tham mưu UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng. 
- Chỉ tiêu về tỷ lệ xử lý CTR chưa thực hiện tốt trong thời gian qua. Tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ thu gom rác thải chỉ đạt 68,5%, thấp hơn nhiều so với kế hoạch đã đề ra. Khu vực thành thị tỷ lệ thu gom rác thải hiện mới đạt 80%. Trong khi tỷ lệ thu gom rác thải ở các vùng sâu, vùng xa đạt rất thấp (khoảng 25 - 30%).
- Chỉ tiêu hoàn thành thấp nhất là các chỉ tiêu về BVMT tại các KCN, CCN đang hoạt động. Đến nay, tỉnh Quảng Nam có 11 KCN thì có 9 KCN đã có hồ sơ môi trường, 02 KCN chưa có quyết định báo cáo ĐTM (KCN Thuận Yên, KCN Phú Xuân), đạt tỷ lệ là 81,8%.
- Đối với chỉ tiêu cấp nước sạch, hiện nay tỷ lệ bao phủ cấp nước đối với đô thị loại IV trở lên đạt khoảng 85%, đô thị loại V đạt 60%, tại các KCN và các dự án công nghiệp lớn trọng điểm ngoài KCN đạt 100%, CCN đạt 70%, trung bình đạt 78% (thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra).
[bookmark: _Toc96611836][bookmark: _Toc103158105]Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và thách thức trong bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học:
1. Thuận lợi:
- Chất lượng các thành phần môi trường còn tương đối tốt, chưa bị ô nhiễm, ít chịu tác động bởi các hoạt động kinh tế xã hội so với các vùng khác trong cả nước, sức chịu tải môi trường còn cao, khả năng phục hồi môi trường tốt. 
- Tỉnh Quảng Nam có vị trí  nằm giao giữa 2 phía Bắc và phía Nam , nên rừng tự nhiên Quảng Nam có tính đa dạng sinh học rất cao, giao thoa giữa hệ sinh thái 2 miền, có nhiều giá trị cảnh quan và kinh tế.
2. Khó khăn: 
Hệ thống quản lý môi trường còn nhiều hạn chế, cụ thể:  
- Công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương liên quan trong công tác BVMT còn thiếu chặt chẽ.  
- Tổng thu, chi ngân sách của tỉnh còn thấp nên tổng nguồn kinh phí phân bổ cho sự nghiệp BVMT vẫn còn hạn chế
- Những bất cập trong quy hoạch các KCN/CCN, đô thị, làng nghề trước đây đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm MT cục bộ ở một số nơi, chậm được khắc phục.
- Tỷ lệ thu gom và xử lý CTR còn thấp gây nhiều bất cập.
3. Thách thức:
Chất lượng nước mặt bị ảnh hưởng từ những khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản diễn ra phức tạp như sông Bồng Miêu, mức độ ô nhiễm kim loại nặng (Fe, Pb) có dấu hiệu tăng đột biến vào một số thời điểm gây độc cho môi trường và hệ sinh thái thủy sinh.
Ô nhiễm môi trường từ các KCN, CCN và các CSSX ngoài khu, cụm là đáng lo ngại, đặc biệt từ các CCN và CSSX ngoài khu, cụm.
Các bãi chôn lấp CTR đang hoạt động theo phương pháp chôn lấp thủ công, việc kiểm soát mùi hôi và nước rỉ rác phát sinh không tốt đã gây ra nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường không khí, đất và nước ngầm cục bộ xung quanh.
Việc sử dụng phân bón hóa học và hóa chất BVTV trong canh tác nông nghiệp không tuân thủ theo quy định vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi gây ra các tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường đất và nước mặt tại các vùng chuyên canh nông nghiệp.
[bookmark: _Toc103158106][bookmark: _Toc77240576][bookmark: _Toc82082516][bookmark: _Toc82120121][bookmark: _Toc96611838][bookmark: _Toc82865291][bookmark: _Toc97101714]Hiện trạng hoạt động bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam
[bookmark: _Toc78483218][bookmark: _Toc85099954][bookmark: _Toc103160462]Công tác điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản
Khoáng sản kim loại: đến nay hầu hết các mỏ có triển vọng, có khả năng khai thác đều đã được thăm dò, đánh giá, phê duyệt trữ lượng. Trong giai đoạn 2015-2020, ngoài các quyết định do Bộ TNMT cấp phép thăm dò, UBND tỉnh đã có cấp phép thăm dò 87 điểm mỏ, có quyết định phê duyệt trữ lượng 89 điểm mỏ điểm mỏ. Các loại khoáng sản cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng chủ yếu là khoáng sản làm VLXD thông thường như cát, sỏi, đá xây dựng, sét gạch ngói, sau đấy là vàng, than đá, feldspat,...
Cụ thể trong thời kỳ 2015-2020 đã cấp phép thăm dò và phê duyệt trữ lượng khoáng sản cho các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh với số lượng như sau:
Bảng 3.3: Số lượng các dự án cấp phép thăm dò và phê duyệt trữ lượng và được cấp phép khai thác 2015-2020
	STT
	Loại khoáng sản
	Số mỏ được cấp phép TD                        2015-2020
	Số mỏ đã phê duyệt trữ lượng                         2015-2020 
	Số mỏ được cấp phép KT 2015-2020
	Số mỏ giấy phép KT còn hiệu lực đến 31/12/2021

	1
	Vàng gốc
	16
	17
	9
	11

	2
	Quặng sắt
	2
	2
	
	0

	3
	Than đá
	1
	2
	1
	2

	4
	Felspat
	1
	1
	0
	0

	5
	Cát trắng
	0
	0
	12
	2

	6
	Cát, sỏi
	36
	40
	47
	19

	7
	Đá XD
	15
	17
	34
	17

	8
	Sét gạch ngói
	11
	8
	34
	9

	9
	Đất san lấp
	3
	2
	93
	11

	10
	Đất san lấp-đá XD
	0
	0
	7
	9

	11
	Sét gạch ngói -đất san lấp
	1
	0
	4
	3


Qua đối chiếu với số lượng các mỏ đã được cấp phép khai thác 2025-2020 và các mỏ có giấy phép khai thác hiện tại còn hiệu lực cho thấy hầu như các mỏ cát trắng, đất san lấp, đất san lấp-đá XD vố có số lương lớn nhưng hầu như chưa được thăm dò, phê duyệt trữ lượng.
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Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 86 giấy phép còn hiệu lực đến cuối 2021, trong đó, Bộ TN&MT cấp 05 giấy phép, UBND tỉnh Quảng Nam cấp 81 giấy phép. Các giấy phép chủ yếu cho khoáng sản làm VLXDTT (69), khoáng sản kim loại và phi kim (17).Công suất cấp phép khai thác/năm, diện tích sử dụng của các loại khoáng sản chính ở thời điểm hiện tại tại Quảng Nam được thể hiện ở bảng 3.4.
 Sản lượng khai thác một số khoáng sản giai đoạn 2015- 2020 (bảng 3.5) nhìn chung có một số khoáng sản không ổn định như vàng, đá ốp lát, đất san lấp,… Một số loại khoáng sản có sản lượng khai thác hàng năm khá ổn định như cát, sỏi, đá XD, than đá.
Bảng 3.4: Công suất cấp phép khai thác hàng năm của các loại khoáng sản hiện nay
	STT
	Loại khoáng sản
	Số lượng điểm mỏ KT
	Diện tích (ha)
	Công suất KT cấp phép/năm
	Ghi chú

	1
	Vàng gốc
	10
	109,87
	100.000 t quặng/năm và 89,9 kg Au, 132 kg Ag
	

	2
	Cát trắng
	2
	168,07
	260.000 m3
	

	3
	Than đá
	2
	65,69
	132.000 tấn
	

	4
	Đá vôi xi măng
	1
	31,02
	1.555.000 tấn
	

	5
	Đá ốp lát
	1
	3,24
	186.514 m3
	

	6
	Đá thạch anh
	1
	48,74
	1.337.000 tấn
	

	7
	Đá XD
	26
	156,35
	2.182.430 m3
	

	8
	Cát, sỏi
	19
	80,26
	485.514 m3
	

	9
	Sét gạch ngói
	11
	170,31
	538.603 m3
	

	10
	Đất san lấp
	13
	159,77
	>1.557.292 m3
	


Nguồn: Sở TNMT
Bảng 3.5: Sản lượng khai thác một số khoáng sản giai đoạn 2015- 2020
	S       TT
	Loại KS
	2015
	2016
	2017
	2018
	20219
	2020
	Ghi chú

	1
	Vàng (kg)
	1.010,5 (t. quặng)
	7.422 (t. quặng)
	0,41
	5,59
	75,85
	377
	

	2
	Cát trắng (m3)
	184.035
	190.710
	405.400
	206.345
	173.747
	138.042
	

	3
	Than đá (tấn)
	
	125.172
	124.999
	120.852
	120.376
	121.832
	

	4
	Feldspat (tấn)
	16.277
	11.033
	6.017,5
	3.409
	
	
	

	
	Đá ốp lát (m3)
	
	646,5
	319
	9.234,7
	9.599,64
	682
	

	5
	Thạch anh (tấn)
	
	
	
	
	
	73.611
	

	6
	Cát, sỏi (m3)
	401.087
	541.907
	552.311
	437.213
	348.387
	506.165
	

	7
	Đá XD (m3)
	1.086.618
	1.106.540
	1.611.794
	1.327.508
	1.113.462
	1.282.197
	

	8
	Sét gạch ngói
	
	83.864
	201.023
	139.742
	285.599
	263.280
	

	9
	Đất san lấp
	1.795.357
	3.329.726
	1.786.430
	657.794
	802.214
	1.012.991
	

	10
	Nước khoáng (m3)
	
	
	9.360
	
	3.062
	2.223
	


Nguồn: Sở TNMT
Công nghệ khai thác khoáng sản kim loại vàng, than đá chủ yếu là khai thác hầm lò, cơ giới kết hợp thủ công. 
Công nghệ khai thác khoáng chất công nghiệp, phi kim loại, đá xây dựng  chủ yếu là thủ công kết hợp cơ giới, sử dụng phương pháp khai thác lộ thiên, khoan nổ mìn, bốc xúc vận tải bằng ô tô, xúc đất đá chứa quặng trên mặt đất phủ lên ô tô rồi chuyển về nơi tập kết của xưởng tuyển, nghiền, sàng.
Hoạt động khai thác sét gạch ngói  bao gồm các công đoạn: dọn mặt bằng - bóc tầng phủ - khai thác lớp sét bằng xe xúc và vận chuyển sét nguyên liệu về nhà máy hoặc chế biến.
Khai thác cát, sỏi, đất san lấp bằng thiết bị cơ giới như máy đào, gầu múc. Các hộ cá thể thường khai thác bằng đào xúc thủ công. Sản phẩm được vận chuyển bằng cơ giới về nơi chế biến hoặc tiêu thụ, phục vụ cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng và dân dụng trên địa bàn tỉnh. Khai thác cát, sỏi còn được khai thác bằng sử dụng máy bơm để hút cát lên bãi hoặc hút trực tiếp lên xe trở vật liệu đến nơi sử dụng.
Số tiền nộp ngân sách hàng năm từ hoạt động khai thác khoáng sản của tỉnh cũng biến động rất mạnh theo thời gian (bảng 3.6).
Bảng 3.6: Thống kê tiền nộp ngân sách từ khai thác khoáng sản thời kỳ 2015-2020
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Tổng

	Số tiền(tỷ VD)
	120,1
	203,2
	350,9
	187,4
	191,7
	230,3
	1.283,6


Nguồn: Sở TNMT
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2.3.1. Hiện trạng chế biến khoáng sản
2.3.1.1. Đối với khoáng sản kim loại và phi kim:
- Hiện nay, công nghệ chế biến quặng vàng tại Quảng Nam chủ yếu gồm các bước sau: Đập, nghiền; tuyển trọng lực, tuyển nổi (quặng sulfur chì-vàng); Nghiền quặng đuôi;  Tuyển hóa chất. Vàng được chế biến tại 2 nhà máy luyện vàng Bồng Miêu và Phước Sơn với công nghệ tiên tiến.
- Đối với cát trắng được chế biến tại Công ty CP kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nám (MINCO) tại nhà máy chế biến cát Thăng Bình-MINCO, thuộc CCN Hà Lam. Chế biến cát thạch anh thành các sản phẩm: Cát thạch anh ít sắt; bột silica; vải sợi thủy tinh, kính dân dụng,… 
- Than đá chỉ phần rất nhỏ được chế biến thành than quả bàng cho sản xuất công nghiệp của tỉnh, một phần cung cấp cho các địa phương trong khu vực miền Trung. 
2.3.1.2. Đối với khoáng sản làm VLXD: 	
Sản phẩm vật liệu xây dựng của Quảng Nam khá đa dạng về chủng loại, có các sản phẩm chính là: Xi măng, clinke, kính dân dụng, gạch xây, gạch Ceramic, đá xây dựng, gạch lát vỉa hè, ngói xi măng,... đáp ứng được nhu cầu xây dựng trong tỉnh và các địa phương xung quanh.
Đối với VLXD thông thường, các mỏ khai thác đá xây dựng đã áp dụng thiết bị nghiền, sàng tự động hóa, gạch nung bằng lò đứng nung liên tục, lò tuy nel, gạch không nung sản xuất bằng công nghệ thiết bị đồng bộ, tự động hóa cao nhập khẩu.
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- Trong giai đoạn lập, thông qua và phê duyệt quy hoạch khoáng sản, cấp phép hoạt động khoáng sản đều có thẩm định và phê duyệt báo cáo DTM, xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường, đa số các doanh nghiệp đã đảm bảo theo đúng quy định.
- Tuy nhiên do việc khai thác thiếu quy hoạch, công nghệ lạc hậu, thiết bị không đồng bộ và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản còn nhiều hạn chế, dẫn đến ô nhiễm môi trường ngày càng tăng ở nhiều địa phương
- Hoạt động khai thác khoáng sản đã tác động rất lớn tới diện tích rừng, do phải chuyển đổi mục đích phục vụ cho khai thác khoáng sản hoặc làm suy thoái một phần diện tích đất nông nghiệp và rừng tại địa phương, ảnh hưởng xấu đến đa dạng sinh học, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân. 
- Bụi, khí thải tuy đã có tưới nước để dập bụi, tuy nhiên chưa thường xuyên, nhất là trên đường vận chuyển gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đế người dân.
- Một số đơn vị quan trắc môi trường không thường xuyên,thiếu các thông số, tần suất.
- Việc nổ mìn còn gây ra ảnh hưởng bụi, tiếng ồn.	
- Một số đơn vị khai thác, chế biến vàng còn chưa tuân thủ các quy định về thu gom, xử lý chất thải, nước thải độc hại, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh this và đời sống người dân
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2.5.1. Công tác tổ chức thực hiện triển khai hoạt động bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản: 
- Cơ bản được thực hiện tốt theo đúng quy định của pháp luật. 
- UBND Quảng Nam đã ban hành tương đối đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật quản lý hoạt động khoáng sản tại địa phương như đã nêu trên; kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chính sách chung về khoáng sản của cả nước; 
- Việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục.
- Hoạt động khoáng sản trên địa bàn đi vào nề nếp, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước.
Những  tồn tại:
- Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành ở một số khâu chưa đồng bộ chặt chẽ, còn biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm hoặc chồng chéo trong quá trình giải quyết; 
- Chưa phát huy được hết vai trò của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cấp huyện, cấp xã nơi có hoạt động khoáng sản. 
- Các cơ quan quản lý chuyên ngành không đi sâu, đi sát để đôn đốc các chủ dự án thực hiện tiến độ dự án theo đúng lịch trình đã đã cam kết với tỉnh, và cũng chưa thực sự tham mưu tích cực cho tỉnh đưa ra các giải pháp giải quyết những vấn đề tồn tại. 
- Chính sách pháp luật về khoáng sản có nhiều thay đổi, các văn bản hướng dẫn thực hiện chưa kịp thời dẫn đến các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp đều lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. 
- Chưa có cơ chế chính sách cụ thể để khuyến khích những nhà đầu tư cho hoạt động khoáng sản; chính sách về thuế đối với hoạt động khoáng sản còn chưa hợp lý, nhiều khu vực chưa bù đắp được những thiệt hại về môi trường và cơ sở hạ tầng do hoạt động khoáng sản gây ra.
2.5.2. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền:
- Hàng năm, các sở, ngành, địa phương đã phối hợp thực hiện các đợt thanh tra, kiểm tra công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản của các doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn tỉnh. 
- Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành đôi khi chưa thực sự được chặt chẽ, chưa thường xuyên. Tần suất tiến hành thanh tra, kiểm tra còn thấp, hiệu quả chưa cao. Kinh phí và nguồn lực cho công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản còn hạn chế nên vẫn còn nạn KTKS trái phép hoặc vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản.
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1. Các mỏ là các khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, quy mô nhỏ, nằm ở vùng sâu vùng xa, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, đường giao thông đi lại khó khăn..., ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng mỏ và phải đầu tư cho công tác xây dựng cơ bản mỏ với mức đầu tư tương đối lớn. Gây khó khăn cản trở cho công tác quản lý hoạt động khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
2. Mặc dù có phong phú các nhưng chủ yếu có tiềm năng không lớn, nhiều loại đã khai thác, trữ lượng hầu như đã gần cạn kiệt. Chất lượng thăm dò khoáng sản chưa đáng tin cậy và mức độ điều tra, thăm dò còn yếu do địa hình hiểm trở, điều kiện giao thông khó khăn, trình độ chuyên môn và khoa học công nghệ chưa cao nên chưa đánh giá được tiềm năng khoáng sản ẩn sâu
3. Công nghệ khai thác khoáng sản của phần lớn các doanh nghiệp là quy mô nhỏ, bán cơ giới và thủ công nên đã xảy ra tình trạng lãng phí tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ tai nạn lao động.
4. Công tác xác định sản lượng các mỏ rất khó khăn và rất khó kiểm soát, sản lượng khai thác khoáng sản kim loại, phi kim và VLXD thông thường. 
5. Vì là nguồn cung cấp VLXD thông thường chính cho TP. Đà Nẵng, một thành phố trung tâm đang phát triển mạnh nên đòi hỏi sản lượng khai thác lớn, dẫn đế các vấn đề trong quản lý cũng như các hệ lụy môi trường cao hơn nhiều các tỉnh khác.
6. Quy hoạch và triển khai quy hoạch còn manh mún, nhỏ lẻ, không đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư có tiềm lực về công nghệ, thiết bị, nhân lực... do đó không huy động được nguồn lực để đầu tư từ doanh nghiệp, không đầu tư công nghệ tiên tiến, hệ thống xử lý chất thải, gây khó khăn trong quản lý, thất thoát tài nguyên và ô nhiễm môi trường, cảnh quan.
- Quy hoạch các điểm khai thác nhất là VLXD thông thường quá manh mún nên khó quản lý về hoạt động khai thác, sản lượng khai thác, bảo vệ môi trường. Quy hoạch khai thác chưa phù hợp thực tế địa phương như nhu cầu, năng lực đầu tư khai thác, chế biến, sử dụng nên số lượng mỏ triển khai thực tế thấp, công suất khai thác rất nhỏ so với quy hoạch, cấp phép, trong qua strinhf triển khai đã phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhiều lần.
- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ còn sơ sài, chưa bao quát hết các mỏ do trung ương quản lý cũng như các khoáng sản khoáng chất công nghiệp nên còn thụ động và thiếu tính tự chủ.
7. Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra khá nhiều tại một số địa phương nhất là khai thác vàng, cát, sỏi,… Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, công tác thanh tra, kiểm tra còn nhiều hạn chế do thiếu lực lượng, kinh phí và thiếu sự quyết liệt khi kiểm tra, phát hiện và xử lý.
8. Còn một số doanh nghiệp còn vi phạm Luật môi trường, không tuân thủ các biện pháp bảo vệ, giám sát, quan trắc môi trường theo báo cáo DTM đã phê duyệt, dẫn đến ô nhiễm môi trường, phá hoại cảnh quan. 
9. Kết quả khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản có chất lượng thấp, chưa phân biệt được các khu vực cấm với các khu vực tạm cấm. Chưa xác định được danh sách các điểm mỏ nằm trong các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản để hỗ trợ công tác quản lý và quy hoạch.
10. Công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khoáng sản còn một số hạn chế như sự phối hợp giữa các sở, ban ngành chưa thật sự chặt chẽ, còn chồng chéo. Các cơ quan quản lý chuyên ngành chưa đi sâu, đi sát để đôn đốc các chủ dự án, chưa thực sự tham mưu tích cực cho tỉnh đưa ra các giải pháp giải quyết các vấn đề tồn tại. Chưa có chính sách khuyến khích đầu tư hợp lý.
Hiện trạng phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu
[bookmark: _Toc103156902]Công trình hồ chứa:
a. Hồ chứa thủy lợi:
Như phần hiện trạng kết cấu hạ tầng thuỷ lợi đã nêu:  Hiện nay toàn tỉnh đã  xây dựng được 73 hồ chứa các loại, 3 đập dâng lớn. Các công trình thủy lợi đã mang lại nhiều lợi ích to lớn. Vừa thực hiện tốt chức năng cấp nước tưới, nước sinh hoạt, vừa điều hòa khí hậu, cải tạo môi trường, vừa giảm lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.
Hiện nay đã có 11 công trình thủy lợi lập bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa và xây dựng phương án phòng chống thiên. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều hồ chứa chưa xây dựng được bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa và phương án phòng chống thiên tai. Ngoài ra, một số hồ chứa hiện đang xuống cấp, hư hỏng, có nguy cơ ảnh hưởng an toàn cho dân cư vùng hạ lưu nếu xảy ra sự cố công trình.
b. Công trình hồ chứa thủy điện: 
Các quy hoạch thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn bao gồm:
- Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam phê duyệt theo Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 09 tháng 06 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Nam. 
- Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 
Kết quả rà soát quy hoạch thủy điện: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, trong thời gian qua UBND tỉnh Quảng Nam đã tiến hành rà soát, đánh giá các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, đến nay toàn tỉnh còn lại 42 dự án đã được phê duyệt, với tổng công suất 1.606,76 MW; điện lượng bình quân 6.199,68 triệu kWh/năm. 
Hiện nay trên hệ thống sống Vu Gia Thu Bồn các thuỷ điện lớn đang vận hành theo quy trình vận hành liên hồ ban hành theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019. Gồm các hồ:  A Vương, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 2, Sông Bung 6, A Vương 3, Za Hung, Đắk Mi 2, Đắk Mi 3, Đắk Mi 4b, Đắk Mi 4c, Sông Tranh 3, Sông Tranh 4, Khe Diên, Sông Côn 2 bậc 1, Sông Côn 2 bậc 2. Các hồ này cần phải vận hành tuân thủ Việc vận hành điều tiết lũ, điều hòa phân phối lại lưu lượng dòng chảy trong mùa cạn và giảm lũ, chậm lũ cho vùng hạ du trong mùa lũ.
[bookmark: _Toc103156903]Khu neo đậu tàu thuyền:
Trên địa bàn tỉnh có tất cả 10 khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, tuy nhiên chỉ có 4 khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cho tàu cá đảm bảo điều kiện hoạt động theo Quyết định 1404/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/4/2021, với tổng sức chứa từ 1.280 – 1.850 tàu thuyền các loại, gồm: khu neo đậu An Hòa, xã Tam Quang, huyện Núi Thành với sức chứa từ 450 – 470  chiếc; khu neo đậu Hồng Triều, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên với sức chứa từ 500 – 1.000 chiếc; khu neo đậu Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An với sức chứa 150 – 200 chiếc; và khu neo đậu Cửa Đại, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An với sức chứa 180 chiếc. 
[bookmark: _Toc103156904]Công trình cấp nước sinh hoạt: 
Hiện nay có tổng cộng 545 công trình cấp nước tập trung, tuy nhiên chỉ có 323 công trình hoạt động bền vững và tương đối bền vững, còn lại 222 công trình hoạt động kém bền vững hoặc không hoạt động. Hệ thống cung cấp nước sạch bằng các công trình cấp nước tập trung chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của nhân dân. Còn lại hầu hết người dân nông thôn còn sử dụng nước từ sông, suối và các giếng khoan gia đình. Mỗi khi có nắng hạn gay gắt, nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt; khi xuất hiện lũ lụt thường làm hư hỏng các đường ống dẫn nước từ các đập dâng về hộ gia đình, dẫn đến nhiều hộ dân không có nước sử dụng, nhất là tại các khu vực trung du miền núi.
[bookmark: _Toc97046238][bookmark: _Toc103156905]Các công trình kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển:
- Đê Ngăn mặn:
Theo thống kê mới nhất của Sở NN&PTNT Tỉnh Quảng Nam tại công văn số 193/BC-SNN&PTNT: Hiện nay toàn tỉnh có192,6 km đê, chủ yếu làm nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, bảo vệ đất sản xuất và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, những năm gần đây, tuyến đê này đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Nặng nhất là tại khu vực xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An; Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào, của huyện Thăng Bình, Duy Thành, Duy Nghĩa huyện Duy Xuyên và Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Bắc, Tam Tiến, Tam Hòa, Tam Giang huyện Núi Thành.
- Kè bảo vệ bờ sông:
Theo thống kê các công trình chính đã xây dụng trên địa bàn tỉnh gồm 23 tuyến kè bảo vệ bờ thuộc sông Thu Bồn và 9 tuyến kè bảo vệ bờ sông Vu Gia, 3 tuyến kè bảo vệ bờ sông Vĩnh Điện, 1 tuyến kè bảo vệ bờ sông Quảng Huế, 3 tuyến kè bảo vệ bờ sông Bà Rén và 5 tuyến kè bảo vệ các tuyến sông khác. Các công trình kè bảo vệ bờ sông trong những năm qua đã được tập trung đầu tư xây dựng, nhìn chung các công trình kè chống sạt lở bờ sông đã phát huy được tác dụng, ngăn chặn sự xói lở, mất đất sản xuất, đất ở nhiều khu vực. 
- Kè bảo vệ bờ biển:
Các công trình kè bảo vệ bờ biển, cửa sông tại Quảng Nam chỉ mới được xây dựng ở các khu du lịch, các resort ở đoạn bờ phía Bắc Cửa Đại; hệ thống kè ở khu vực cửa sông Cửa Đại; kè bờ biển thuộc xã Tam Thanh và tuyến kè chống sạt lở bờ biển Tam Hải. Các công trình này đã góp phần ngăn chặn được một phần nào đó tình trạng sạt lở bờ biển.
Cho đến nay, đã có nhiều công trình bảo vệ đã được xây dựng tại vùng bờ biển, bờ sông Thu Bồn, song chưa theo một qui hoạch tổng thể nào. Các đoạn công trình nhiều thế hệ từ những ngày đầu thập kỷ 80 thế kỷ XX đến nay có tính chất đối phó, chắp vá nên đường bờ thòi thụt, lởm khởm, công trình nhiều cấp hạng, nhiều loại cấu kiện, vật liệu. Còn nhiều đoạn bờ chưa được bảo vệ, có nguy cơ bị sạt lở. Hiện nay trên toàn tỉnh vẫn còn gần 100 điểm sạt lở, với chiều dài hơn 100km cần phải đầu tư xây dựng để ngăn chặn tình trạng sạt lở.
[bookmark: _Toc97046239][bookmark: _Toc103156906]Hệ thống thông tin cảnh báo
Đến nay trên địa bàn tỉnh có 149 trạm khí tượng thủy văn, bao gồm 35 trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và 114 trạm quan trắc chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai.
Ngoài ra các chủ đập thủy điện đã xây dựng 27 trạm loa thông tin, mốc thủy chí báo ngập lụt vùng hạ du, cùng các biển chỉ dẫn vùng ngập hạ du, cảnh báo công tác vận hành, điều tiết hồ chứa cho nhân dân vùng hạ du biết, sơ tán về những vị trí an toàn khi xảy ra các tình huống ngập lụt.
Do sự phân bố của các trạm đo mưa, KTTV nhìn chung chưa hợp lý, vị trí các trạm đo mưa đều nằm ở gần các thị trấn, thị tứ, thung lũng sông, nơi có dân cư đông đúc. Vùng thượng nguồn các sông lớn hoặc những nơi có địa hình thay đổi như vùng núi cao gần đầu nguồn các sông, suối thì chưa bố trí được trạm quan trắc. Các trạm quan trắc khí tượng thủy văn do nhiều đơn vị, cơ quan quản lý vận hành, một số trạm vẫn còn dùng thiết bị thủ công, chưa có phần mềm quản lý, kết nối đồng bộ số liệu.
[bookmark: _Toc97046240][bookmark: _Toc103156907]Hệ thống điện, thông tin liên lạc trong phòng chống thiên tai
Hằng năm, Công ty điện lực Quảng Nam xây dựng phương thức vận hành hệ thống điện khi xảy ra thiên tai, trong đó ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng cho các cơ quan, đơn vị công quan trọng như: Bệnh viện, Đài phát thanh và truyền hình, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, Đài khí tượng thủy văn.
Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các đơn vị viễn thông xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa bão; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, vật tư dự phòng như các thiết bị viba, xe lưu động, máy nổ, máy phát điện, xăng dầu, ắc quy và các thiết bị kỹ thuật khác để sẳn sàng triển khai, ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra.
[bookmark: _Toc97046241][bookmark: _Toc103156908]Hệ thống giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn
Hệ thống giao thông đường bộ xuyên suốt từ tuyến Quốc lộ đến tỉnh lộ, giao thông nông thôn, đến cả vùng sâu vùng xa, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Tuy nhiên hiện nay nhiều tuyến đường đang bị xuống cấp, không đảm bảo kịp thời trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là khu vực các xã miền núi cao như Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang.
[bookmark: _Toc97046242][bookmark: _Toc103156909]Nhà tránh trú thiên tai cộng đồng
Các nhà tránh trú thiên tai cộng đồng trên địa bàn xã chủ yếu là các nhà văn hóa ở khu vực đồng bằng và nhà Gươl ở khu vực miền núi. Nhìn chung các nhà văn hóa và nhà Gươl được xây dựng kiên cố, đảm bảo sơ tán cho nhân dân khi thiên tai xảy ra. Ngoài ra còn sử dụng trụ sở các cơ quan nhà nước, trường học, cơ sở y tế, cơ sở tôn giáo làm nơi tránh trú khi xảy ra thiên tai. Tuy nhiên số lượng nhà tránh trú thiên tai cộng đồng tại một số khu vực vẫn chưa đảm bảo, nhất là tại các huyện miền núi, nơi dân cư sống không tập trung.
[bookmark: _Toc103156910]Đánh giá chung về kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai
Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và thiên tai như là mưa to lũ, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc kèm theo mưa đá, thời gian gần đây liên tục xảy ra theo chiều hướng gia tăng trong đó cường độ ngày càng cao tần suất ngày càng lớn và đặc biệt là yếu tố bất thường ngày càng trở nên khó dự báo.
Năng lực chống chịu của cơ sở hạ tầng nhất là công trình giảm lũ, ngăn lũ trên sông suối của tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh duyên hải miền Trung nói chung thì còn yếu và dễ bị tổn thương khi có thiên tai.
Công trình đê, kè trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư xây dựng trong thời gian qua đã góp phần khắc phục tình trạng xói lở bờ sông, suối, bờ biển và giảm nguy cơ ngập lụt. Tuy nhiên, dưới tác động của BĐKH và thiên tai lũ lụt diễn biến ngày càng bất thường, hệ thống đê kè trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục được đầu tư, nâng cấp trong giai đoạn tới. 


[bookmark: _Toc77240579][bookmark: _Toc82082519][bookmark: _Toc82120124][bookmark: _Toc96611841][bookmark: _Toc103158110]Phương án về phân vùng môi trường
[bookmark: _Toc103158111][bookmark: _Toc77240581][bookmark: _Toc82082521]Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng môi trường trên địa bàn tỉnh
a. Tiêu chí và nguyên tắc phân vùng
Khu vực địa lý tự nhiên được phân vùng môi trường theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác theo tiêu chí về yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường nhằm mục tiêu giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường đến sự sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật như sau:
+ Vùng bảo vệ nghiêm ngặt:
· Khu dân cư tập trung ở đô thị bao gồm nội thành, nội thị của các đô thị đặc biệt, loại I, loại II, loại III theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị;
· Nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước;
· Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản;
· Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hoá theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá;
· Vùng lõi của di sản thiên nhiên (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
+ Vùng hạn chế phát thải:
· Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt;
· Vùng đất ngập nước quan trọng đã được xác định theo quy định của pháp luật;
· Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước
· Khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị; điểm dân cư nông thôn tập trung; 
· Khu vui chơi giải trí dưới nước theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
· Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường khác cần được bảo vệ.
+ Vùng khác: Là khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh.
b. Yêu cầu về bảo vệ môi trường tại các phân vùng môi trường trên địa bàn tỉnh:
+ Tại vùng bảo vệ nghiêm ngặt: 
· Không thực hiện các dự án đầu tư thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy định của Pháp luật về BVMT (Phụ lục II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP) và các dự án đầu tư có xả nước thải vào nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã hoạt động trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt thuộc loại có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác bảo đảm đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường của vùng bảo vệ nghiêm ngặt.
· Nước thải, khí thải từ các dự án đầu tư trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt phải được kiểm soát chặt chẽ và phải được xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật ở mức nghiêm ngặt nhất, bảo đảm không gây tác động xấu đến sự sống và phát triển bình thường của con người, sinh vật.
· Giám sát chất lượng môi trường thông qua các thiết bị, hệ thống quan trắc tự động, liên tục kết nối online với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, được thanh tra, kiểm tra thường xuyên.
+ Tại vùng hạn chế phát thải: 
· Không thực hiện các dự án đầu tư thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường công suất trung bình trở lên theo quy định của pháp luật (dự án thuộc cột (3) và (4) Phụ lục II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP). Hạn chế thực hiện các dự án đầu tư thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường công suất nhỏ (dự án thuộc cột (5) Phụ lục II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP). Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã hoạt động trong vùng hạn chế phát thải thuộc loại có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có quy mô trung bình trở lên phải thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác bảo đảm đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường của vùng hạn chế phát thải.
· Nước thải, khí thải từ các dự án đầu tư trong vùng hạn chế phát thải phải được kiểm soát chặt chẽ và phải được xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật ở mức nghiêm ngặt, bảo đảm hạn chế tác động xấu đến sự sống và phát triển bình thường của con người, sinh vật.
· Áp dụng chế độ kiểm tra, thanh tra thường xuyên.
+ Tại các vùng khác: Thực hiện bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật về BVMT. Đảm bảo chất lượng môi trường theo kết quả quan trắc các thành phần môi trường đạt ngưỡng cho phép.
[bookmark: _Toc103158112]Phương án phân vùng môi trường
Đề xuất phân vùng môi trường tỉnh Quảng Nam theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác đã được định hướng trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia như sau:
[bookmark: _Toc103158113]Vùng phía Tây tỉnh Quảng Nam (đồi núi, trung du)
a.1) Vùng bảo vệ nghiêm ngặt:
+ Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản
- Vườn Quốc Gia Bạch Mã: Tổng diện tích tự nhiên là 37.487ha, trong đó, diện tích thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam là 3.107ha, phần diện tích thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế là 34.380ha. Có 3 tiểu khu thuộc rừng phòng hộ huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam. 15 tiểu khu thuộc rừng phòng hộ Lâm Trường Phú Lộc, Lâm Trường Nam Đông thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tổng diện tích vùng lõi là 37.487ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 12.064,8 ha. Phân khu phục hồi sinh thái là 20.234ha, phân khu dịch vụ hành chính là 5.188,2ha.
- Vườn Quốc Gia Sông Thanh: Thuộc địa phận của 12 xã huyện Phước Sơn. Tổng diện tích là 76.669,68 ha, trong đó phân khu nghiêm ngặt là 58.225,98ha. Phân khu phục hồi sinh thái là 18.367,20ha. Phân khu dịch vụ - hành chính 76,50ha.
- Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi:  Thuộc địa giới hành chính của 2 xã Phước Ninh và Quế Lâm thuộc huyện Nông Sơn. Diện tích Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi là 18.977,08 ha, gồm 23 tiểu khu. Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 13.420,55 ha, phân khu Phục hồi sinh thái có diện tích 5.518,10 ha, phân khu hành chính dịch vụ có diện tích 38,43 ha. 
- Khu bảo tồn loài Sao La: Vị trí khu bảo tồn thuộc phạm vi rừng và đất rừng của xã Bhalee, AVương huyện Tây Giang và xã Sông Kôn, Tàlu huyện Đông Giang. Tổng diện tích 15.822 ha gồm 22 tiểu khu. Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (vùng lõi): 15.800 ha, phân khu dịch vụ, hành chính: 22 ha. 
- Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh: Có vị trí thuộc các xã Trà Linh, Trà Cang, Trà Tập, Trà Dơn và Trà Leng thuộc huyện Nam Trà My. Tổng diện tích là 14.883 ha. Trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 5.308 ha. Phân khu phục hồi sinh thái là 9.575 ha. 
- Khu dự trữ thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa: Có vị trí thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Diện tích: 2.753 ha.
- Khu dự trữ thiên nhiên Lim xanh tại xã Lăng, huyện Tây Giang: Có vị trí thuộc xã Lăng, huyện Tây Giang, diện tích: 2.082 ha. 
- Khu bảo vệ cảnh quan lịch sử văn hóa Nam Trà My: Có vị trí thuộc huyện Nam Trà My, diện tích: 34 ha
+ Nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.
- Huyện Nam Giang: nguồn nước Sông Cái: vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của NMN Thạnh Mỹ có phạm vi không nhỏ hơn 800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước trên sông. Nguồn nước suối cấp nước cho NMN Nam Giang.
- Huyện Phước Sơn: Nguồn nước từ suối Nước Trèo cấp cho NMN Khâm Đức.
- Huyện Hiệp Đức: Nguồn nước sông Tranh. Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của NMN Tân An có phạm vi không nhỏ hơn 800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước trên sông.
- Huyện Nam Trà My: Nguồn nước suối Đôi cung cấp nước cho NMN Nam Trà My.
- Huyện Nông Sơn: Nguồn nước sông Thu Bồn. Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho NMN Quế Trung - Nông Sơn có phạm vi không nhỏ hơn 800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước trên sông.  
- Huyện Đông Giang: Nguồn nước suối. Cấp nước cho NMN TT Prao.
- Huyện Tiên Phước: Nguồn nước mặt sông Tiên. Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho NMN Tiên Phước có phạm vi không nhỏ hơn 800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước trên sông. 
+  Khu bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hóa
- DTLS Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh.
- Khu căn cứ Phước Trà (Xã Phước Trà – Hiệp Đức) diện tích khu vực 1 là 320x250m.
a.2) Vùng hạn chế phát thải:
+ Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt 
- Vùng đệm của Vườn Quốc Gia Bạch Mã: có diện tích là 58.676 ha, bao gồm 11 xã, thị trấn thuộc các huyện: Phú Lộc, gồm các xã: (Xuân Lộc, Lộc Hòa, Lộc Điền, Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc) và huyện Nam Đông gồm các xã: (Thượng Long, Thượng Nhật, Thượng Lộ, Hương Phú, Hương Lộc, thị trấn Khe Tre) của tỉnh Thừa Thiên Huế; huyện Đông Giang thuộc 4 xã là: (xã Tư, A-tinh, Sông Côn, Ta Lu) của tỉnh Quảng Nam.
- Vùng đệm của Vườn Quốc Gia Sông Thanh: gồm 40 thôn/bản năm trên địa bàn 13 xã giáp ranh với vườn quốc gia thuộc hai huyện Nam Giang và Phước Sơn. Vùng đệm trong gồm khu vực thôn Pê Ta Póc nằm trên địa bàn xã Đắc Pring, huyện Nam Giang. Vùng đệm ngoài gồm khu vực 39 thôn/bản trên địa bàn các xã Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tôi, La Dêê, Tà ơơ. Chà Val, Phước Mỹ, Phước Đức, Phước Năng thuộc huyện Phước Sơn.
- Vùng đệm của Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi: Vùng đệm Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Voi có diện tích 24.985,54 ha, bao gồm 22 thôn, thuộc 9 xã của 5 huyện Nông sơn, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức.
- Vùng đệm của khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh: Có diện tích 31.862ha nằm trong ranh giới hành chính các xã Trà Leng, Trà Dơn, Trà Tập, Trà Cang, Trà Linh. 
+ Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.
Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt của các sông Cái, sông Thu Bồn, sông Tiên, sông Tranh, suối Nước Trèo, suối Đôi. Ranh giới và phạm vi bảo vệ được quy định theo quy định pháp luật về quản lý tài nguyên nước.
+ Khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị
· Nội thị của các đô thị loại IV đến năm 2030 bao gồm: Thạnh Mỹ (H. Nam Giang), Khâm Đức (H. Phước Sơn). Ranh giới nội thị theo quy hoạch đô thị được duyệt.
· Nội thị của các đô thị loại V đến năm 2030 bao gồm: 
Trà My (Bắc Trà My), P’rao (Đông Giang), Sông Vàng (H. Đông Giang), Tân Bình (Hiệp Đức), Việt An (Hiệp Đức), Sông Trà (Hiệp Đức), Tắc Pỏ (H. Nam Trà My), Trung Phước (H. Nông Sơn), Phước Hiệp (H. Phước Sơn), Tơ Viêng (H. Tây Giang), An Xan (H. Tây Giang), Tiên Kỳ (H. Tiên Phước). Ranh giới nội thị theo quy hoạch đô thị được duyệt. 
a.3) Vùng khác: Các khu vực còn lại trên địa bàn vùng Tây (trung du, miền núi)
[bookmark: _Toc103158114]Vùng phía Đông tỉnh Quảng Nam (đồng bằng, ven biển, hải đảo)
b.1) Vùng bảo vệ nghiêm ngặt:
+ Nội thành, nội thị của các đô thị loại đặc biệt, loại 1,2,3 theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị.
- Nội thành của TP. Tam Kỳ, đô thị loại I (đến năm 2030)
- Nội thành của TP. Hội An, đô thị loại II (đến năm 2030)
- Nội thị của các đô thị loại III (đến năm 2030) bao gồm: Núi Thành (H. Núi Thành); Hà Lam (H. Thăng Bình), Điện Bàn (H. Điện Bàn).
Ranh giới và diện tích nội thành căn cứ theo quy hoạch đô thị được duyệt.
+ Khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, bảo vệ cảnh quan theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản
(1) Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm: 
Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm có vị trí, ranh giới thuộc địa phận hành chính xã Tân Hiệp, Thành phố Hội an, tỉnh Quảng Nam, Diện tích: 23.530 ha, bao gồm toàn bộ hệ thống 07 đảo: Hòn Lao, Hòn Cụ, Hòn Khô, Hòn Lá, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Tai và phần mặt biển bao xung quanh.
Vùng bảo vệ nghiêm ngặt Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm có diện tích 12.240 ha, bao gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu dịch vụ hành chính.
(2) Vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An: 
Phạm vi Khu DTSQ bao gồm toàn bộ diện tích phần đất liền của thành phố Hội An và phần biển được xác định từ các điểm giới hạn phân vùng Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm nối với các điểm ranh giới trong đất liền của Hội An, với tổng diện tích 45.297 ha.
Vùng bảo vệ nghiêm ngặt là Vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An có diện tích 11.560 ha. Gồm toàn bộ các phân khu (bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi sinh thái, dịch vụ hành chính) trong phạm vi Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.
(3) Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn: 
Diện tích Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn là 1.160,05 ha, gồm Tiểu khu 414 và một phần của Tiểu khu 412, 416, thuộc 02 xã Duy Phú và Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
(4) Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Chà vá chân xám Tam Mỹ Tây, tỉnh Quảng Nam có phạm vi thuộc khu rừng đặc dụng tại Hòn Dồ, Dương Bông, Hòn Ông và Dương Bản Lầu tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Diện tích: 60 ha.
 (5) Khu bảo vệ cảnh quan chiến thắng núi Thành có phạm vi thuộc Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. Diện tích: 104 ha.
 (6) KBT đất ngập nước hạ lưu Sông Thu Bồn – Sông Trường Giang
KBT đất ngập nước hạ lưu Sông Thu Bồn – Sông Trường Giang có phạm vi thuộc Xã Cẩm Thanh, Cẩm Kim thuộc TP Hội An; xã Duy Vinh, Duy Nghĩa thuộc huyện Duy Xuyên. Diện tích: Khoảng 3.500 ha ĐNN nội địa và 350 ha ĐNN nhân tạo.
+ Nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.
(1) Vùng TP. Tam Kỳ - Núi Thành: Nguồn khai thác chính là nguồn nước từ hồ Phú Ninh và hồ Thái Xuân. Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của NMN Tam Kỳ, NMN Tam Hiệp và NMN Chu Lai (xây mới) có phạm vi không nhỏ hơn 1.500 m tính từ vị trí khai thác nước.
(2) Vùng Duy Xuyên – Điện Bàn – Hội An:
- Sông Thu Bồn: vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của NMN Vĩnh Điện cơ sở 1 và cơ sở 2, NMN Hội An, NMN Duy Xuyên có phạm vi không nhỏ hơn 800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước trên sông.
- Sông La Thọ: vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của NMN mới Trảng Nhật có phạm vi không nhỏ hơn 800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước trên sông.
 (3) Huyện Thăng Bình: Nguồn nước từ Sông Ly Ly. Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của NMN Thăng Bình có phạm vi không nhỏ hơn 800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước trên sông. 
(4) Huyện Phú Ninh: Nguồn nước từ hồ Phú Ninh cấp nước cho NMN Phú Ninh có phạm vi không nhỏ hơn 1.500 m tính từ vị trí khai thác nước.
(5) Huyện Đại Lộc: Nguồn nước mặt sông Vu Gia. Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của NMN Ái Nghĩa, NMN Đồng Xanh có phạm vi không nhỏ hơn 800m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước trên sông.
(6) Huyện Quế Sơn: nguồn cấp nước Hồ Việt An, cấp cho NMN Đông Phú có phạm vi không nhỏ hơn 1.500 m tính từ vị trí khai thác nước.
+  Khu bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hóa
- Di tích khảo cổ Phật viện Đồng Dương (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình)
- Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Bằng An (xã Điện An, TX. Điện Bàn) khu vực 1 diện tích 8.325 m2
- Di tích lịch sử Địa đạo Kỳ Anh (Xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ) khu vực 1 Thạch Tân diện tích 160m2, Vĩnh Bình 200 m2.
- Giếng Nhà Nhì- nơi ghi chiến công của 7 dũng sỹ Điện Ngọc ngày 26/4/1962, khu vực 1 diện tích 900m2. (xã Điện Ngọc, Điện Bàn)
- Lăng mộ Hoàng Diệu (Xã Điện Quang, Điện Bàn) khu vực 1 diện tích 37x24m. 
- Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Khương Mỹ (Xã Tam Xuân 1- Núi Thành) khu vực 1 diện tích 7.322m2.
- Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Chiên Đàn (xã Tam Đàn – Phú Ninh) khu vực 1 diện tích 2084m2.
- Khu kháng chiến Hạ Lào và Phòng biên chính miền Nam Trung bộ (TT Phú Thịnh – Phú Ninh) khu vực 1 diện tích 20.000m2.
- Địa đạo Phú An – Phú Xuân (Xã Đại Thắng – Đại Lộc) khu vực 1 diện tích 10.000 m2. 
- Địa điểm Chiến thắng Thượng Đức (Xã Đại Lãnh – Đại Lộc) khu vực 1 diện tích 1.226.560m2.
b.2) Vùng hạn chế phát thải:
+ Vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt 
- Vùng đệm của khu bảo tồn Biển đảo Cù Lao Chàm: Vùng đệm là vùng biển bao quanh ranh giới ngoài của Phân khu dịch vụ - hành chính, có diện tích 11.290 ha.
- Vùng đệm và Vùng chuyển tiếp của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An: Gồm phần biển bao xung quanh vùng lõi cùng với toàn bộ diện tích hệ thống sông, kênh rạch, ao hồ tự nhiên, vùng đất ngập nước tự nhiên, bãi biển thuộc thành phố Hội An với diện tích 32.220 ha. Nơi đây tập trung các hệ sinh thái quan trọng và có tương tác mật thiết với vùng lõi.
+ Vùng đất ngập nước quan trọng đã được xác định theo quy định của pháp luật
- Vùng đất ngập nước rạn san hô, thảm cỏ biển tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành. Diện tích 1100 ha.
- Vùng đất ngập nước vũng An Hòa. Vị trí: Khu vực xung quanh mũi Bàn Than, thôn Thuận An, khu vực xung quanh các hòn Mang, Hòn Dứa, xã Tam Hải, huyện Núi Thành. Diện tích 600 ha.
- Đất ngập nước tại vùng Bãi Sậy - Sông Đầm. Vị trí: Xã Tam Thăng, Tam Phú, phường An Phú thuộc TP Tam Kỳ. Diện tích 155 ha.
- Hệ sinh thái Dừa nước tại khu vực sông Trầu và sông Bến Đình xã Tam Nghĩa, Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành. Diện tích 25 ha.
+ Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.
- Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt của các sông Thu Bồn, S. La Thọ, S. Vu Gia, Sông Ly Ly, hồ Phú Ninh, hồ Thái Xuân, hồ Việt An. Ranh giới và phạm vi bảo vệ được quy định theo quy định pháp luật về quản lý tài nguyên nước.
+ Khu dân cư tập trung là nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V theo quy định của pháp luật về phân loại đô thị
- Nội thị của các đô thị loại IV đến năm 2030 bao gồm: Nam Phước (H. Duy Xuyên), Ái Nghĩa (H. Đại Lộc). Ranh giới khu vực nội thị căn cứ theo quy hoạch đô thị được duyệt. 
- Nội thị của các đô thị loại V đến năm 2030 bao gồm: Duy Hải – Duy Nghĩa (H. Duy Xuyên), Bình Minh (H. Thăng Bình), Vĩnh Phước – Lâm Tây (H. Đại Lộc), Kiểm Lâm (H. Duy Xuyên), Phú Thịnh (H. Phú Ninh), Đông Phú (H. Quế Sơn).
Ranh giới khu vực nội thị căn cứ theo quy hoạch đô thị được duyệt. 
b.3) Vùng khác: Các vùng còn lại của vùng Đông (đồng bằng, ven biển, hải đảo)
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Phương án phân vùng bảo vệ môi trường
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Giai đoạn 2021-2025: xây dựng hoàn thiện chương trình quan trắc môi trường của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản về môi trường, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu.
Giai đoạn 2025- 2030: xây dựng hệ thống quan trắc môi trường hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại, kịp thời và chính xác đáp ứng yêu cầu giám sát chất lượng môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn:
- Tần suất quan trắc: 12 lần/năm (Hàng tháng trong năm)
- Thông số quan trắc: 
+ Tiếng ồn, Bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO; Thông số khí tượng (Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ gió, Hướng gió). 
+ Các vị trí khu dân cư gần bãi rác: Thông số khí tượng (Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ gió, Hướng gió), NH3, H2S, CH3SH 
- Mạng lưới điểm quan trắc môi trường định kỳ: 29 điểm.
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Mạng lưới quan trắc môi trường
Quan trắc môi trường nước sông, hồ:
- Tần suất quan trắc: 
+ Nước sông: 12 lần/năm (Hàng tháng trong năm)
+ Nước hồ: 4 lần/năm (Các tháng: 3, 6, 9, 12)
- Thông số quan trắc: 
+ pH, DO, TSS, BOD5, COD, NH4 + , NO3 - , PO4 3-, Fe, Pb, Hg, Cd, As, tổng Cr, Mn, CN- , dầu mỡ, Coliform, Ecoli, thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ: (Aldrin, Benzen hexachcloride, Dieldrin, tổng Dichloro diphenyl trichloroethane)
+ Cl- , chất hoạt động bề mặt (quan trắc 16 điểm nước sông thuộc 06 huyện, thị xã, thành phố có biển).
- Mạng lưới điểm quan trắc môi trường định kỳ: 40 điểm 
Quan trắc môi trường nước dưới đất:
- Tần suất quan trắc: 4 lần/năm (Các tháng: 3, 6, 9, 12)
- Thông số quan trắc: pH, độ cứng, TDS, chỉ số permanganat, NH4 + , NO3, NO2 - , SO4 2-, Cl- , F- , Fe, Mn, As, E. coli, Coliform. 
Căn cứ điều kiện thực tế, tần suất quan trắc và thông số quan trắc được điều chỉnh cho phù hợp.
- Mạng lưới điểm quan trắc môi trường định kỳ: 21 điểm.
Quan trắc nước biển ven bờ:
- Tần suất quan trắc: 4 lần/năm (Các tháng: 3, 6, 9, 12)
- Thông số quan trắc: pH, TSS, NH4 + -N, Pb, Cd, Cr, Fe, Hg, CN- , tổng dầu mỡ khoáng, Coliform. 
Căn cứ điều kiện thực tế, tần suất quan trắc và thông số quan trắc được điều chỉnh cho phù hợp.
- Mạng lưới điểm quan trắc môi trường định kỳ: 06 điểm.
Quan trắc môi trường đất:
- Tân suất quan trắc: 4 lần/năm (Các tháng: 3, 6, 9, 12)
- Thông số quan trắc: As, Cd, Cu, Pb, Zn, Thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ (Aldrin, Endrin, Heptachlor, Lindane, DDT). 
- Mạng lưới điểm quan trắc môi trường định kỳ: 06 điểm.
Quan trắc môi trường trầm tích sông:
- Tân suất quan trắc: 1 lần/năm (Tháng 11)
- Thông số quan trắc: As, Cd, Pb, Zn, Hg, Cr.
- Mạng lưới điểm quan trắc môi trường định kỳ: 06 điểm.
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a) Trạm quan trắc tự động, liên tục không khí ngoài trời:
- Thông số quan trắc: Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió), độ rung, bụi lơ lửng, tiếng ồn, CO, NO2, SO2. 
- Mạng lưới trạm quan trắc tự động, liên tục: kết nối dữ liệu đối với trạm quan trắc tự động, liên tục tại Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn, tại huyện Nông Sơn về khí thải.
b) Trạm quan trắc tự động, liên tục nước mặt:
- Thông số quan trắc: pH, nhiệt độ, độ mặn (tại 14 vị trí quan trắc xâm nhập mặn), F-, TSS, DO, BOD5, COD, NO3-N, NH4-N, PO4-P, Fe, Tổng dầu mỡ khoáng, hoá chất BVTV nhóm Clo, E.coli, Coliform.
- Mạng lưới trạm quan trắc tự động, liên tục: 05 KCN và 03 cơ sở nằm ngoài KCN đã hoàn thành việc lắp đặt trạm quan trắc tự động và kết nối dữ liệu quan trắc tự động về Sở TN&MT 
+ 5 KCN: Điện Nam – Điện Ngọc, Hậu cần cảng Tam Hiệp, Bắc Chu Lai, Cơ khí Ô tô Chu Lai - Trường Hải, Tam Thăng 
+ 3 CSSX ngoài KCN: Nhà máy than điện Nông Sơn, Khu phức hợp nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An, Khu Casino Nam Hội An.
c, Trạm quan trắc tự động, liên tục nước biển ven bờ:
- Thông số quan trắc: pH, nhiệt độ, DO, TSS, NH4-N, PO4-P, Fe, F-, Tổng dầu mỡ khoáng, Phenol tổng số, CN-, Cr(VI), Mn, Cu, Zn, Cd, Pb, As, Hg. Quan trắc đột biến nước biển ven bờ: F-
- Mạng lưới trạm quan trắc tự động, liên tục: Đầu tư xây dựng 03 trạm quan trắc gồm: Bãi biển Cửa Đại; Bãi biển Hạ Thanh; Bãi tắm Khe Hai
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1. Mục tiêu chung
Tỉnh Quảng Nam ngăn chặn được tốc độ suy thoái của hệ sinh thái và đa dạng sinh học; đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái từng bước được phục hồi, bảo tồn và sử dụng hiệu quả nhằm góp phần phát triển bền vững kinh tế xã hội, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
2. Mục tiêu cụ thể
a. Đến năm 2030:
- Nâng độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 62% vào năm 2030: bảo vệ, phục hồi hiệu quả rừng tự nhiên, rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn....vv;
- Bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái đặc thù, có giá trị cao về đa dạng sinh học và có vai trò lớn trong bảo vệ môi trường, phát triển du lịch, phòng chống thiên tai và thích ứng BĐKH; 
- Quy hoạch thành lập các cơ sở bảo tồn tại chỗ và chuyển chỗ đối với các loài động vật, thực vật đặc hữu, quý, hiếm hoặc có giá trị kinh tế cao
- Cải thiện về chất lượng, số lượng quần thể các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, đảm bảo không gia tăng số lượng loài bị tuyệt chủng; cải thiện tình trạng loài bị đe dọa tuyệt chủng;
- Kiểm soát hiệu quả loài ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại;
- Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo tồn đa dạng sinh học; hoàn thiện hệ thống tổ chức, cơ chế, chính sách về bảo tồn đa dạng sinh học; giải quyết từng bước sinh kế, ổn định đời sống, nâng cao mức sống của người dân địa phương trong vùng quy hoạch các khu bảo tồn.
b. Đến năm 2050:
- Bảo vệ và phát triển bền vững toàn bộ diện tích các hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng với quốc gia và tỉnh (Rừng tự nhiên, rừng ngập mặn, đất ngập nước, rạn san hô và thảm có biển); 
- Tiếp tục cải thiện chất lượng rừng, duy trì độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt trên 62% vào năm 2050;
- Tiếp tục chuyển tiếp và mở rộng hệ thống các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;
- Tiếp tục rà soát các nguồn gen đặc hữu, quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; nguồn gen giống cây trồng, vật nuôi bản địa, các loài đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm, ưu tiên bảo vệ, có giá trị khoa học, kinh tế, giáo dục…; xây dựng, thực hiện và nhân rộng các mô hình, chương trình, dự án về bảo tồn và phát triển có hiệu quả các nguồn gen có giá trị.
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Trên cơ sở đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái, có thể thấy rằng tỉnh Quảng Nam chứa đựng nhiều HST tự nhiên không chỉ của Quảng Nam, mà đặc trưng cho cả vùng Trung bộ, nơi giao thoa của 2 miền khí hậu. Đây là những hệ sinh thái có ý nghĩa lớn, tạo nên tính đa dạng sinh học cao và phong phú của Quảng Nam, rất cần được bảo vệ và phát triển nhằm bảo tồn các loài động thực vật hoang dã, đặc biệt là các loài quý hiếm, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước cho các hệ thống sông lớn của vùng Trung bộ.
a. Hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới: Phân bố tập trung chủ yếu ở các khu bảo tồn như VQG Bạch Mã, VQG Sông Thanh, KBT loài và sinh cảnh Sao La, khu DTTN Ngọc Linh; Diện tích kiểu hệ sinh thái này khá lớn. 
c. Bảo vệ và phát triển hệ sinh thái kiểu rừng hỗn giao giữa cây lá rộng và lá kim á nhiệt đới: Phân bố chủ yếu ở KBT loài và sinh cảnh Sao La, vườn quốc gia, KBT loài và sinh cảnh Chà vá chân xám, KBT loài và sinh cảnh Voi. 
d. Bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn: Bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực đầm An Hòa, hạ lưu sông Thu Bồn và các cửa sông ven biển khác.        
e. Bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng Cau Dừa: Phân bố xã Cẩm Thanh-T.P Hội An và một số khu vực lấn biển khác. 
 k. Bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước: Phân bố các hồ nước (có khoảng 10 hồ lớn), sông lớn như sông Thu Bồn, sông Trường Giang và một số khu vực biển đảo.  
l. Bảo vệ và phát triển hệ sinh thái Rạn san hô và thảm cỏ biển: Phân bố: Rạn san hô tập trung phần lớn ở KBT biển Cù Lao Chàm và cửa An Hòa; Thảm cỏ biển tập trung Cù Lao Chàm, hạ lưu sông Thu Bồn, Cửa Đại, khu vực cửa An Hòa; Diện tích: Rạn san hô có diện tích khoảng 312 ha; Thảm cỏ biển khoảng 500 ha; 
m. Bảo vệ và phát triển hệ sinh thái ven biển (cồn cát, bãi triều, cửa sông ven biển.....vv): Vùng ven biển là dải cồn cát chạy dài từ xã Điện Nam huyện Điện Bàn đến xã Tam Nghĩa huyện Núi Thành. Tỉnh Quảng Nam có trên 125km bờ biển; đây là hệ sinh thái quan trọng nhằm phát triển du lịch cho địa phương. 
i. Bảo về và phát triển hệ sinh thái khu rừng sâm Ngọc Linh (rừng nhiệt đới): Phân bố tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam; Là khu rừng dược liệu quý hiếm, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái khu vực này nhằm phát triển du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng, nâng cao sức khỏe gắn với môi trường, cảnh quan sinh thái xanh sạch đẹp tự nhiên.
[bookmark: _Toc103158122]Quy hoạch khu bảo tồn
Hệ thống các KBT bao gồm 14 KBT cấp quốc gia, cấp tỉnh.  
Bảng 100: Danh sách các KBT quy hoạch tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
	TT
	Tên 
	Diện tích (ha)
	Phân hạng bảo tồn 
	Cấp quản lý 
	Phân kỳ quy hoạch 
	Ghi chú 

	A. Các KBT đã có quyết định thành lập 

	1
	VQG Bạch Mã (Địa phận tỉnh Quảng Nam); 
	3.146,15
	Vườn Quốc Gia 
	Cấp quốc gia 
	2022-2030
	Chuyển tiếp 

	2
	VQG Sông Thanh 
	76.669,68
	Vườn quốc gia
	Cấp tỉnh
	2022-2030
	Chuyển tiếp 

	3
	KBT loài và sinh cảnh Sao La
	19.077,05
	KBT loài và sinh cảnh
	Cấp tỉnh 
	2022-2030
	Chuyển tiếp

	4
	KBVCQ di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn
	  1.160,05
	Khu bảo vệ cảnh quan
	Cấp tỉnh 
	2022-2030
	Chuyển tiếp 

	5
	Khu DTTN Ngọc Linh 
	14.883
	Khu dự trữ thiên nhiên 
	Cấp tỉnh 
	2022-2030
	Chuyển tiếp 

	6
	KBT loài và sinh cảnh Voi Nông Sơn
	18.977
	KBT loài và sinh cảnh
	Cấp tỉnh
	2022-2030
	Chuyển tiếp 

	7
	Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm 
	23.500 
	Khu dự trữ thiên nhiên
	Cấp tỉnh 
	2021-2030
	Thành lập mới 

	B. Các KBT thành lập mới

	1
	KBT loài và sinh cảnh Chà vá chân xám Tam Mỹ Tây
	60
	KBT loài và sinh cảnh 
	Cấp tỉnh 
	2022-2030
	Thành lập mới

	2
	Khu dự trữ thiên nhiên Lim xanh tại xã Lăng, huyện Tây Giang
	2.082, 18 
	Khu dự trữ thiên nhiên
	Cấp tỉnh 
	2022-2030
	Thành lập mới

	3
	Khu dự trữ thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, tỉnh Quảng Nam (khu vực rừng đặc dụng Đông Giang)
	2.753 
	Khu dự trữ thiên nhiên 
	Cấp tỉnh 
	2022-2030
	Thành lập mới 

	4
	Khu bảo vệ cảnh quan chiến thắng núi Thành 
	104
	Khu bảo vệ cảnh quan 
	Cấp tỉnh 
	2022-2030
	Thành lập mới

	5
	Khu bảo vệ cảnh quan lịch sử văn hóa Nam Trà My
	34
	Khu bảo vệ cảnh quan
	Cấp tỉnh 
	2022-2030
	Thành lập mới

	6
	KBT đất ngập nước hạ lưu Sông Thu Bồn – Sông Trường Giang
	3.850
	Khu bảo vệ cảnh quan
	Cấp tỉnh 
	2022-2030
	Thành lập mới

	7
	KBT biển Tam Hải-Tam Tiến
	6.010
	Khu bảo tồn loài - sinh cảnh
	Cấp tỉnh 
	2022-2030
	Thành lập mới 


[bookmark: _Toc96611851][bookmark: _Toc103158123]Quy hoạch vùng đất ngập nước quan trọng 
Quy hoạch 03 vùng đất ngập nước quan trọng tỉnh Quảng Nam (Căn cứ theo nghị định số: 66/2019/NĐ-CP, ngày 29/7/2019 về việc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước và Luật đa dạng sinh học số: 32/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018). 
	TT
	Tên khu vực đất ngập nước
	Diện tích (ha)
	Phân hạng bảo tồn 
	Cấp quản lý 
	Phân kỳ quy hoạch 
	Ghi chú 

	1
	Vùng đất ngập nước vũng An Hòa
	600
	Vùng đất ngập nước quan trọng  
	Cấp tỉnh 
	2022-2030
	Thành lập mới 

	2
	Đất ngập nước tại vùng Bãi Sậy - Sông Đầm
	155
	Vùng đất ngập nước quan trọng  
	Cấp tỉnh 
	2022-2030
	Thành lập mới 

	3
	Hệ sinh thái Dừa nước tại khu vực sông Trầu và sông Bến Đình 
	25
	Vùng đất ngập nước quan trọng  
	Cấp tỉnh 
	2022-2030
	Thành lập mới 


[bookmark: _Toc96611852][bookmark: _Toc103158124]Quy hoạch hành lang đa dạng sinh học
Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học kết nối KBT loài và sinh cảnh Sao La, VQG Sông Thanh và KBT loài và sinh cảnh Voi và Khu DTTN Ngọc Linh. Gồm: 15 xã: 09 xã của huyện Tây Giang (A Vương, A Tiêng, A Nông, A Xan, Bhalee, Ch'ơm, Gari, Lăng, Tr'Hy); 04 xã của huyện Tây Giang (Chơ Chun, Cà Dy, La Êe, La Dêê) và 02 xã của huyện Phước Sơn (Phước Lộc, Phước Thành). Diện tích tự nhiên: 122.938,3 ha. 
Mục đích bảo tồn: Kết nối sinh cảnh, tăng cường chất lượng các hệ sinh thái trong hành lang bảo tồn đa dạng sinh học. Đảm bảo, góp phần duy trì, bảo vệ sinh cảnh cho một số loài mục tiêu trong khu vực hành lang bảo tồn đa dạng sinh học, gồm: Sao La (Pseudoryx nghetinhensis); Vọoc Chà Vá chân nâu (Pygathrix nemaeus); Vọoc Chà Vá chân xám (Pygathrix cinerea). Phát huy trách nhiệm cộng đồng, đặc biệt là các chủ rừng trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng.
[bookmark: _Toc96611853][bookmark: _Toc103158125]Quy hoạch cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
Quy hoạch bảo tồn tại chỗ, chuyển chỗ loài và nguồn gen quý hiếm tỉnh Quảng Nam như sau:
Bảng 100: Danh sách các cơ sở bảo tồn tỉnh Quảng Nam
	TT
	Tên
	Loại hình
	Cơ quan chủ quản
	Địa chỉ
	Diện tích (ha)

	1
	Vườn thực vật - Vườn Quốc gia sông Thanh
	Vườn cây thực vật 
	BQL   VQG Sông Thanh
	VQG Sông Thanh
	500

	2
	Trung tâm cứu hộ động vật VQG Sông Thanh
	Cơ sở cứu hộ 
	BQL VQG Sông Thanh
	VQG Sông Thanh 
	>5 ha

	3
	Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Cù Lao Chàm
	Cơ sở cứu hộ 
	BQL Khu DTTN Cù Lao Chàm
	Khu DTTN Cù Lao Chàm
	>0,5ha



[image: ]
[bookmark: _Toc81931063]Hình 4: Bản đồ phương án bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam 
Phương án khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên
[bookmark: _Toc90394026]Phân vùng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Tỉnh
- Thiếc-volfram, vàng phân bố ở khu vực Di chỉ Đới khâu Paleozoi giữa Bol A Tek.
- Vàng-bạc, đồng, pyrit tập trung ở khu vực Di chỉ Đới khâu Neoproterozoi Tam Kỳ-Hiệp Đức, Di chỉ Đới khâu Neoproterozoi Trà Bồng Khâm Đức và Phụ đới Bồng Miêu vốn nằm trọn trong diện tích của 2 di chỉ đới khâu trên.
Các khoáng sản ngoại sinh phân bố theo phân bố địa tầng:
- Than đá phân bố trong phụ đới Thu Bồn, Đới Kon Tum.
- Đá vôi xi măng, sét xi măng phân bố ở đới Nam Đông và phụ đói Thu Bồn, Đới Kon Tum. 
- Dolomit phân bố chủ yếu ở phụ đới Ngọc Linh, Đới Kon Tum.
Qua nghiên cứu tiềm năng khoáng sản cũng như phân bố các mỏ đã phát hiện đã khoanh định một số vùng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản như trong bảng 4.3 và trên bảu đồ Quy hoạch khoáng sản.
[bookmark: _Toc93436807]Bảng 4.3. Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản
	STT
	Tên vùng
	Toạ độ (VN 2000, KTT 105o30', múi chiếu 3o)
	Diện tích (Km2)
	Các mỏ đã phát hiện
	Nơi Chế biến

	
	
	Điểm góc
	X
	Y
	
	
	

	1
	Vàng Bồng Miêu-Tiên Cẩm-Trà Giáp
	
	
	
	
	Núi Vú, Thôn Hội Lâm,Gò Ngang, Cẩm Phô, Gò Vàng (KV Tiên Cẩm), Trà Cót, Nước Oa, Nước Vin, Thôn 7, Trà Giang, Trà Dương, Tà Vi (KV Trà My), Trà Liên, Thôn 1-2 Tiên Lập, Thôn 5-6 Tiên Lập,Hố Bứa Tiên Lập, Hố Sơn Thôn 1, Bãi Cháy Thôn 1,Trà Nú-Trà Thủy, Bồng Miêu,…
	Nhà máy luyện vàng Bồng Miêu

	2
	Vàng Phước Lộc
	
	
	
	
	Bãi Muối, Bãi 231, G18, Thôn 1, Bê Rê, Vườn Rau
	Nhà máy luyện vàng Phước Sơn

	3
	Vàng Pa Rum-Phước Đức-Khe Mây
	
	
	
	
	Khe Vinh,Thôn 2 Xã Zuôih, Khe Đăk Pring, Thôn Prum B,Thôn Pa Rum B, Thôn Pà Đhi (KV Pa Rum), Khe La Luôi, Khe Ra Ró (KV Chà Val), Đăk Sa, Bãi Gõ-Bãi Đất, K7, Bãi 45 (KV Phước Đức), Phước Xuân, Khe 39, Khe Mây,Quế Bình, Hố Chuối (KV Khe Mây
	

	4
	Thiếc-volfram Xã Ba
	1
2
3
4
	1776647
1776602
1763621
1763607
	811052
817899
817928
811053
	89
	Tam Chinh, Phú Sơn
	

	5
	Than Nông Sơn
	
	
	
	
	Nông Sơn
	Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn 

	6
	Than Ngọc Kinh-Sườn Giữa-Bến Hiên
	
	
	
	
	Ngọc Kinh, Sườn Giữa, An Điềm, Bến Hiên
	 Nhà máy Xi Măng Xuân Thành, Thạnh Mỹ

	7
	Đá vôi xi măng Mà Cooih
	
	
	
	
	A Sờ, Mà Cooih (a), Mà Cooih (b), Mà Cooih (c).
	Nhà máy Xi Măng Xuân Thành, Thạnh Mỹ

	8
	Đá vôi xi măng Thạnh Mỹ
	
	
	
	
	Thôn Dung, Thôn Hoa, Thôn Hoa 2, Thạnh Mỹ 2 khu 1, Thạnh Mỹ 2 khu 2, 
	

	9
	Dolomit Trà Giáp-Trà Tập-Trà Don
	
	
	
	
	Trà Tập, Trà Mai, Thôn 3 xã Trà Mai (I0), Thôn 3 xã Trà Mai (II), Thôn 2 xã Trà Don, Thôn 1 xã Trà Don, Trà Giáp (I), Trà Giáp (II).
	


[bookmark: _Toc90394027]Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
Khoáng sản chưa khai thác: Là các khoáng sản đã được điều tra, phát hiện, chưa được điều tra, phát hiện, chưa được cấp giấy phép khai thác, kể cả khoáng sản ở bãi thải của các mỏ đã đóng cửa mỏ. 
Trong thời gian qua các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo có liên quan nên hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh dần đi vào nề nếp, hạn chế các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép làm thất thoát tài nguyên, mất đất sản xuất, gây ô nhiễm môi trường, phá hoại cảnh quan, mất trật tự an tòan xã hội và thất thu ngân sách. 
Vì vậy, việc xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác là rất cần thiết, nhằm đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ có hiệu quả khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, cụ thể hóa công tác bảo vệ khoáng sản. ở cấp huyện, cấp xã, thôn.
Công tác khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Năm 2019 UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Đề án “Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Kết quả đã khoanh định trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam có 1.399 khu vực cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 535.224ha.  
Đã xác định khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản có diện tích 69.419 ha đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng (Đất quy hoạch thế phòng thủ quân khu 5 có diện tích 1.204 ha và đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ có diện tích 68.215 ha.
Đối với khoáng sản rắn chưa khai thác
Tại Quảng Nam, các mỏ điểm quặng được đưa vào phương án bảo vệ gồm chủ yếu các mỏ, điểm quặng thuộc các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, các mỏ điểm quặng chưa có trong Phương án thăm dò, khai thác thời kỳ 2021-2030 và các mỏ, điểm quặng đã khai thác hoặc đóng cửa mỏ và các bãi thải của chúng. Bên cạnh đó là các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Cho đến hiện tại, Quảng Nam có 23 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia gồm 04 khu vực đá vôi xi măng, 02 khu vực sét xi măng, 02 ku vực phụ gia xi măng, 02 khu vực dự trữ dolomit, 04 khu vực đá ốp lát, 05 khu vực cát trắng và 04 khu vực kaolin (Phụ lục 01).
Các điểm mỏ khoáng sản kim loại và khoáng sản khác chưa đưa vào Phương án thăm dò, khai thác thời kỳ 2021-2030 gồm 147 điểm, trong đó có 50 điểm khoáng sản kim loại và phi kim, 108 điểm khoáng sản VLXDTT được thể hiện trong Phụ lục 03. Các mỏ đã khai thác, đã đóng cửa mỏ hoặc trong quá trình làm thủ tục đóng cửa mỏ và các bãi thải của chúng gồm 95 mỏ, điểm mỏ, là các mỏ khoáng sản kim loại và phi kim chủ yếu là vàng, cát trắng, than đá, ti tan.
Đối với tài nguyên nước nóng, nước khoáng
[bookmark: _Toc90394056]Quảng Nam là tỉnh có nhiều nguồn nước khoáng - nóng. Cho đến nay đã xác định và ghi nhận 22 nguồn nước khoáng – nóng. 
Phương án thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Phương án thăm dò khoáng sản làm VLXD thông thường thời kỳ 2021-2030
- Định hướng:
+ Tập trung đầu tư và phát triển các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, sản xuất VLXD có nguồn nguyên liệu tại chỗ như đá xây dựng, cát sỏi. 
- Mục tiêu: 
+ Xác định khối lượng, chất lượng thăm dò đối với trữ lượng, tài nguyên bảo đảm đủ trữ lượng khoáng sản huy động vào khai thác; 
+ Xác định điều kiện khai thác khả thi và nghiên cứu hệ thống chế biến tối ưu.
- Đối tượng: 
+ Các điểm mỏ, các diện tích chứa khoáng sản đã được điều chỉnh, bổ sung vào “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030” để đáp ứng nhu cầu thực tế tại các địa phương.
+ Một số mỏ đã được điều tra đánh giá chi tiết, có chất lượng tốt, trữ lượng đáng kể, do địa phương đề xuất vì nhu cầu sử dụng, đã đang được thăm dò nhưng chưa được phê duyệt trữ lượng. 
Trong giai đoạn 2021-2030 sẽ triển khai thăm dò 128 mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường, trong đó có 18 mỏ đá XD, 55 mỏ cát tự nhiên, 16 mỏ sét gạch ngói và 39 mỏ vật liệu san lấp. Việc khoanh định các diện tích thăm dò khoáng sản làm VLXD thông thường thời kỳ 2021 và thông tin được thể hiện tại Phụ lục 04.
Đối với đá xây dựng:
- Tập trung cho các địa phương chưa có hoặc ít mỏ đá xây dựng như Hiệp Đức, Quế Sơn, Tây Giang, Đông Giang. Tổng số điểm mỏ thăm dò thời kỳ 2021-2030 là 18 điểm mỏ, diện tích 84ha. 
Đối với cát sỏi:
Vì hiện tại,công suất, sản lương khai thác cát, sỏi nhỏ, tuy nhiên trữ lượng cát, sỏi tại địa phương không lớn, chưa đủ cung cấp cho nhu cầu thực tế nên cần đầu tư tìm kiếm, đánh giá, thăm dò. Tổng số điểm mỏ thăm dò thời kỳ 2021-2030 là 55 điểm mỏ với diện tích 399 ha, chủ yếu tại Nông Sơn (10), Tiên Phước (08), Tây giang (7), Đại Lộc (08), Đông Giang (08). 
Đối với sét gạch ngói:
Do nhu cầu đất sét tại các địa phương phục vụ các nhà máy gạch tyn nen vẫn thăm dò 16 điểm mỏ đất sét mới, dạng phong hóa, tập trung tại Đại Lộc (04), Nam Giang (10), Duy Xuyên và Nông Sơn (01) với diện tích 295 ha. 
Đối với vật liệu san lấp:
- Tiêu chí: Gần các tuyến đường giao thông dự kiến mở mới hoặc nâng cấp, gần các khu công nghiệp, khu đô thị, khu kinh tế, dân cư lớn, đang phát triển. Các loại đất, đá không đủ tiêu chuẩn làm vật liệu khoáng và vật liệu đá, cát sỏi xây dựng, không nằm trong các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản. 
Tổng số điểm thăm dò 39 điểm tại Phú Ninh (07), Núi Thành (06), Tiên Phước (06), Đại Lộc (05), Thăng Bình (04),…với diện tích 266 ha, chủ yếu phục vụ thi công các khu đô thị, khu công nghiệp.
Phương án khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường thời kỳ 2021-2030
- Mục tiêu: 
+ Đáp ứng đủ và tối đa nhu cầu chế biến, sử dụng VLXD thông thường của các địa phương , đặc biệt cho công tác thi công, mở rộng các tuyến đường giao thông, các khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế mới.
+ Phát triển được các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, theo xu thế tăng cường vật liệu thay thế VLXD tự nhiên.
+ Tổ chức sắp xếp lại được các cơ sở khai thác, sản xuất nhỏ lẻ thành các cơ sở có quy mô công nghiệp, tạo điều kiện cho các cơ sở chuyển đổi công nghệ, đầu tư thiết bị tiên tiến.
- Định Hướng: 
+ Sản lượng khai thác đáp ứng đủ nhu cầu chế biến, sử dụng VLXD thông thường của các địa phương. 
+ Tập trung đầu tư và phát triển các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, sản xuất VLXD có nguồn nguyên liệu tại chỗ như gạch, cát sỏi, đá xây dựng. Nghiên cứu tính khả thi, phát triển sản xuất các sản phẩm VLXD mới, vật liệu thay thế.
+ Phát triển sản xuất với quy mô hợp lý, công nghệ sản xuất tiên tiến. Khuyến khích phát triển các công nghệ sạch, công nghệ làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên.
- Đối tượng: 
+ Các điểm mỏ đã được UBND Tỉnh cấp phép khai thác có giấy phép khai thác còn hiệu lực.
+ Các điểm mỏ, các diện tích chứa khoáng sản đã được điều tra đánh giá chi tiết, có chất lượng tốt, có trữ lượng đáng kể đã được thăm dò, phê duyệt trữ lương hoặc cấp phép thăm dò. 
+ Các điểm mỏ, các diện tích chứa khoáng sản đã được điều chỉnh, bổ sung vào “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030” để đáp ứng nhu cầu thực tế tại các địa phương.
+ Điều kiện khai thác thuận lợi, hiệu quả, ít tác động môi trường. 
+ Không nằm trong các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.
- Tiêu chí:
+ Công nghệ: Dây chuyền công nghệ khai thác hiện đại, tiên tiến, đảm bảo tận thu tối đa tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường. Phải đồng bộ, bao gồm các thiết bị khai đào, bốc rỡ, vận chuyển, tuyển rửa và các thiết bị xử lý môi trường. 
+ Môi trường: Giảm thiểu ô nhiễm ra các vùng xung quanh, các khu sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và y tế, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thực hiện hoàn nguyên mỏ theo yêu cầu. Đảm bảo không ảnh hưởng, phá vỡ cảnh quan môi trường tại những vị trí ven đường giao thông, khu đô thị, dân cư, du lịch. 
Trong giai đoạn 2021-2030 sẽ triển khai 217 điểm mỏ, trong đó có 49 mỏ đá xây dựng, 83 mỏ cát, sỏi, 30 mỏ sét gạch ngói và 55 mỏ vật liệu san lấp. Tổng diện tích đất khai thác VLXD thông thường giai đoạn 2021-2030 là 1.601 ha và 141 ha diện tích cho công trình phụ trợ. Cuối giai đoạn sẽ có 92 mỏ dừng khai thác (đá XD 19, cát sỏi tự nhiên 34, đất san lấp 26, đất sét 13). 
Đối với đá xây dựng:
Tổng số điểm mỏ khai thác thời kỳ 2021-2030 là: 49 điểm mỏ, bao gồm 26 điểm đã cấp phép khai thác. 
- Tổng trữ lượng, tài nguyên dự báo huy động là 45.597.671 m3. 
- Tổng công suất khai thác thiết kế là 3.189.341 m3/năm. 
- Tổng diện tích đất sử dụng là 255 ha và 22 ha diện tích phụ trợ. 
Đối với mỏ cát sỏi:
Tổng số điểm khai thác cát sỏi đang triển khai đến 2022: 19 điểm, công suất thiết kế: 485.514 m3/năm. 
- Tổng số điểm mỏ khai thác thời kỳ 2021-2030 là: 83 điểm mỏ.
- Tổng diện tích các dự án cát sỏi tự nhiên là 486 ha và 61ha diện tích phụ trợ. 
- Tổng trữ lượng huy động cho khai thác (gồm cả trữ lượng đã khai thác) là 14.506.266 m3.
- Tổng sản lượng khai thác thiết kế 1.218.514 m3/năm.
Theo công suất thiết kế thì sản lượng đáp ứng và vượt nhu cầu cát, sỏi của tỉnh. 
Đối với sét gạch ngói:
Tổng số điểm khai thác sét làm nguyên liệu sản xuất gạch nung giai đoạn 2021-2030: 30 điểm (phát triển thêm 19 điểm mỏ). Tổng sản lượng khai thác thiết kế 1.302.603 m3/năm, tăng so với năm 2022: 787.000 m3/năm. Tổng diện tích sử dụng là 484 ha và 19 ha cho công trình phụ trợ khai thác (Phụ lục 04).
Đối với vật liệu san lấp:
Tổng số điểm mỏ vật liệu san lấp hiện có đang hoạt động gồm 13 điểm, công suất khai thác thiết kế hiện nay là 1.535.300m3/năm. Tổng số điểm mỏ đất san lấp triển khai giai đoạn 2021-2030 là 55 điểm, ngoài ra còn một số điểm đá+đất san lấp và đất sét+đất san lấp. Trữ lượng, tài nguyên dự báo thiết kế để khai thác là 30,1 tr. m3. Công suất khai thác khoảng 3,98 tr. m3/năm, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của tỉnh. Diện tích đất sử dụng 377ha và 39 ha công trình phụ trợ. 
Phương án thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường tầm nhìn đến năm 2050
Thời kỳ 2031-2050 là giai đoạn đất nước đang hiện đại hóa, công nghiệp hóa mạnh và trở thành nước công nghiệp, vì vậy nhu cầu VLXD thông thường gia tăng rất mạnh mẽ trong khi các nguồn khoáng sản tự nhiên dần cạn kiệt. Tuy nhiên khi đó trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ cũng như trang thiết bị đã phát triển hơn, hiện đại hơn, điều kiện hạ tầng cơ sở, giao thông thuận tiện, nên có thể khai thác, chế biến và sử dụng các khoáng sản kém chất lượng, điều kiện khai thác, chế biến khó khăn. Khoa học công nghệ phát triển cũng sẽ tìm ra nhiều vật liệu nhân tạo thay thế vật liệu tự nhiên. Sau đó, hạ tầng cơ sở đã được ổn định nên nhu cầu VLXD thông thường sẽ giảm đi. Để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu khoáng cần có những định hướng như sau:
- Tiếp tục khai thác các mỏ còn giấy phép và còn trữ lượng khai thác, bên cạnh triển khai thăm đò, khai thác các điểm mỏ VLXD thông thường mới.
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, đánh giá, thăm dò các nguồn vật liệu nghiền thay thế cát sỏi tự nhiên như cuội, tảng, cát kết, quartzit, granit, granodiorit, diorit, gabrodiabas, diabas, đá phun trào, aplit, đá vôi,... Chú ý tận dụng các chất phế thải công nghiệp như sỉ, tro... làm VLXD từ các cơ sở sản xuất công nghiệp của Tỉnh.
Thăm dò thêm 137 điểm mỏ, với tổng diện tích 1.143,7 ha, bao gồm 30 mỏ đá xây dựng, 55 mỏ cát sỏi, 11 mỏ sét gạch ngói, 41 điểm vật liệu san lấp. Khoanh định diện tích và thông số các mỏ được thể hiện chi tiết tại Phụ lục 06.
Tổng số điểm mỏ sẽ triển khai giai đoạn 2031-2050 là 262 mỏ, gồm 60 mỏ đá xây dựng, 104 mỏ cát sỏi, 28 mỏ sét gạch ngói, 70 mỏ vật liệu san lấp.
262 điểm mỏ triển khai có 125 điểm mỏ duy trì từ giai đoạn trước. Tổng diện tích sử dụ Trong ng 2.343 ha và 251 ha diện tích phụ trợ. Công suất khai thác giai đoạn 2031-2050 với đá xây dựng là 4.064.976 m3/năm, cát, sỏi tự nhiên là 1.164.000m3/năm, sét gạch ngói 1.220.000m3/năm, vật liệu san lấp 4,0 tr. m3/năm. 
Đối với đá xây dựng:
- Thăm dò thêm 30 mỏ. 
- Tiếp tục khai thác 30 mỏ còn hạn khai thác, tổng cộng khai thác 60 mỏ. Tổng diện tích sử dụng của 60 mỏ là 403 ha và 50 ha diện tích phụ trợ. Tổng công suất khai thác giai đoạn 2031-2050 đá xây dựng là 4.064.976 m3. Tổng trữ lượng, tài nguyên huy động khoảng 96,8 tr. m3, tạm đủ cho nhu cầu của Tỉnh.
Đối với cát sỏi xây dựng:
- Bổ sung thăm dò 55 điểm mỏ cát sỏi tự nhiên với diện tích 271 ha. 
- Tiếp tục khai thác 49 điểm mỏ còn hiệu lực. Tổng số mỏ cát khai thác là 104 mỏ. Tổng trữ lượng tài nguyên huy động 15.314.882 m3 cát sỏi tự nhiên. Diện tích sử dụng là 674 ha và 104 ha diện tích phụ trợ. Công suất khai thác giai đoạn 2031-2050 cát tự nhiên là 1.164.000 m3/ năm (xem Phụ lục 06). Như vậy trữ lượng cát sỏi tự nhiên chưa đủ cung cấp cho khai thác và sử dụng, cần điều tra, đánh giá, thăm dò bổ sung thêm các mỏ cát, sỏi tự nhiên cũng như các mỏ cát kết, quartzit và đá nghiền khác để, phế thải công nghiệp, để khai thác, chế biền thành cát nhân tạo.
Đối với sét gạch ngói:
- Tiếp tục khai thác 17 điểm mỏ còn hiệu lực, thăm dò, khai thác thêm 10 điểm mỏ sét gạch ngói mới với diện tích thăm dò là 218 ha. Tổng cộng trong thời kỳ sẽ khai thác 28 điểm mỏ (Phụ lục 06). Tổng diện tích đất sử dụng 617,5 ha và 26 ha diện tích phụ trợ. Tổng trữ lượng tài nguyên huy động là 18,8 tr. m3. Tổng công suất khai thác 1.220.000 m3/năm. Như vậy với nhu cầu đất sét làm gạch, ngói nung khoảng 350-400 m3/năm năm 2030, công suất và trữ lượng đất sét trong phương án đảm bảo cung cấp đủ cho nhu cầu của Tỉnh.
Đối với vật liệu san lấp
- Bổ sung thăm dò 41 điểm mỏ với tổng diện tích là 404 ha.
- Tiếp tục khai thác 29 điểm mỏ còn hiệu lực, thăm dò, khai thác thêm 41 điểm mỏ. Tổng cộng khai thác 70 mỏ (Phụ lục 06). Tổng diện tích đất sử dụng 648 ha và 70 ha diện tích phị trợ. Tổng trữ lượng tài nguyên huy động là 58 tr. m3. Tổng công suất khai thác 4,0 tr. m3/năm. Như vậy trữ lượng và công suất khai thác thiết kế trong thời kỳ đảm bảo đáp ứng nhu cầu của Tỉnh
Phương án thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẽ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Phương án thăm dò khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ thời kỳ 2021-2030
- Mục tiêu: 
+ Xác định khối lượng, chất lượng thăm dò đối với trữ lượng, tài nguyên bảo đảm đủ trữ lượng khoáng sản huy động vào khai thác; 
+ Xác định điều kiện khai thác khả thi và nghiên cứu hệ thống tuyển khoáng tối ưu.
- Đối tượng:
+ Phương án này áp dụng đối với các điểm mỏ, các diện tích chứa khoáng sản chưa được thăm dò nhưng đã được điều tra đánh giá chi tiết, có chất lượng tốt, có trữ lượng đối.
+ Các mỏ đã được cấp phép thăm dò chưa phê duyệt trữ lượng, các mỏ đã khai thác nhưng còn trữ lượng. 
+ Các điểm mỏ đã được Bộ TNMT phê duyệt là khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.
+ Không nằm trong các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.
+ Các điểm mỏ đã đưa vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025, hiện chưa được triển khai và vẫn đảm bảo các tiêu chí mới hiện nay.
Hiện tại, số lượng các điểm mỏ hội tụ đủ các tiêu chí để đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác thời kỳ 2021-2030 không nhiều, vì vậy sẽ tập trung thăm dò nâng cấp trữ lượng hoặc mở rộng các điểm mỏ đã dừng khai thác, các mỏ đã được phê duyệt là khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và sẽ tiếp tục bổ sung theo các quyết định phê duyệt khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam sau này.
Việc khoanh định diện tích các dự án thăm dò khoáng sản kim loại và phi kim thời kỳ 2021-2030 cũng như diện tích thực hiện được thể hiện ở phụ lục 05. Sẽ tập trung thăm dò 65 mỏ, trong đó có một vài mỏ cũ để nâng cấp trữ lượng, với tổng diện tích sử dụng là 3.432 ha. Các mỏ sẽ thăm dò gồm: vàng 39 mỏ, thiếc-volfram 04 mỏ, sắt 03 mỏ, caolin 11 mỏ, dolomit 01 mỏ, đá ốp lát 01 mỏ, than đá 01 mỏ, nước khoáng nóng 05 nguồn. 
Phương án thăm dò khoáng sản được điều chỉnh sau khi có kết quả điều tra đánh giá, nhu cầu nguyên liệu khoáng thực tế cũng như theo các quyết định phê duyệt khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam sau này.
Phương án khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ thời kỳ 2021-2030
- Mục tiêu: sản lượng khai thác phù hợp với tài nguyên, trữ lượng khoáng sản, đáp ứng nguyên liệu cho nhu cầu chế biến, sử dụng trong nước và xuất khẩu, hiện tại và tương lai, bảo đảm tiết kiệm tránh lãng phí khoáng sản, đảm bảo bảo vệ môi trường.
- Đối tượng: 
+ Các mỏ, điểm mỏ, các diện tích chứa khoáng sản đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác hoặc đã được thăm dò, phê duyệt trữ lượng nhưng chưa cấp phép khai thác, các mỏ đã được cấp phép thăm dò. 
+ Các mỏ đã được phê duyệt là khoáng sản phân tán nhỏ lẻ.
+ Điều kiện khai thác thuận lợi, hiệu quả, ít tác động môi trường. 
+ Không nằm trong các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.
+ Các điểm mỏ đã đưa vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025, hiện chưa được triển khai và vẫn đảm bảo các tiêu chí mới hiện nay.
- Tiêu chí:
+ Công nghệ: Dây chuyền công nghệ khai thác hiện đại, tiên tiến, đảm bảo tận thu tối đa tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường. Phải đồng bộ, bao gồm các thiết bị khai đào, bốc rỡ, vận chuyển, tuyển rửa và các thiết bị xử lý môi trường. 
+ Môi trường: Giảm thiểu ô nhiễm ra các vùng xung quanh, các khu sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và y tế, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thực hiện hoàn nguyên mỏ theo yêu cầu.
Việc khoanh định diện tích, tiến độ, công suất khai thác của các dự án khai thác và sử dụng khoáng sản kim loại và phi kim thời kỳ 2021-2030 được thể hiện ở Phụ lục 05, bảng 4.8, gồm 87 mỏ, điểm mỏ với 12 điểm đã được cấp phép khai thác, diện tích sử dụng khoảng 754,23 ha và bổ sung khai thác 75 mỏ đã khai thác, các điểm mỏ mới. Như vậy tổng số mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ (trừ VLXD thông thường) khai thác giai đoạn 2021-2030 là 87 mỏ, gồm 55 mỏ vàng, 06 mỏ sắt (01 mỏ vàng-sắt), 04 mỏ thiếc-volfram, 02 mỏ than, 11 mỏ caolin, 05 mỏ nước nóng-nước khoáng, các khoáng sản thạch anh, felspat, cát trắng, dolomit, đá ốp lát 01 mỏ mỗi loại. Diện tích đất sử dụng khoảng 3.824 ha và 73 ha làm diện tích phụ trợ.
Phương án khai thác khoáng sản được điều chỉnh, bổ sung sau khi có kết quả đánh giá, thăm dò, nhu cầu nguyên liệu khoáng thực tế cũng như theo các quyết định phê duyệt khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam sau này.
Đối với quặng sắt: 
- Khai thác 03 mỏ đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng với tổng trữ lượng khai thác là  508.281 tấn, với diện tích là 109 ha, công suất 35.000 t/năm, gồm các mỏ đã được phê duyệt là khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ: Mỏ vàng gốc-quặng sắt Hố Chuối, thôn 2, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức; Mỏ sắt Thôn 10, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn và Mỏ sắt Khu vực Núi Mun, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh. Đồng thời khai thác 03 mỏ: Quế Lộc, Nông Sơn;  Quế Hiệp, Quế Sơn; Chà Val, Nam Giang. Như vậy tổng số mỏ sắt triển khai là 06 mỏ, tổng công suất khai thác lên 135.000 tấn quặng sắt/năm phục vụ nhà máy luyện gang Tập đoàn Hòa Phát. Tổng diện tích sử dụng 357 ha và 05 ha diện tích phụ trợ.
Đối với quặng vàng: 
Hầu hết các dự án khai thác vàng trên địa bàn tỉnh đều là các mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, phần lớn đã được thăm dò, phê duyệt trữ lượng. Trong thời kỳ tới sẽ tiếp tục triển khai khai thác 09 điểm vàng gốc có giấy phép khai thác còn hiệu lực và triển khai khai thác các điểm được bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyêt là khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Ngoài ra cũng bổ sung khai thác một số mỏ nhỏ lẻ đã được cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng cũng như một số mỏ đã dừng khai thác. Tổng số mỏ vàng gốc đưa vào khai thác là 55 mỏ.
- Tổng diện tích sử dụng đất là 1.084ha và 48 ha diện tích phụ trợ.
- Trữ lượng vàng các mỏ đã thăm dò đến thời điểm hiện tại là 2.500 kg Au, 2.018 kg Ag, trữ lượng các mỏ chưa thăm dò dự tính khoảng gấp hơn 2 lần trữ lượng trên.
- Công suất khai thác 553,5kg Au/năm, 380 kg Ag/năm.
Tổng số điểm mỏ hoạt động trong thời ký 2021-2030 là 55 mỏ, phân bố ở các địa phương như sau: Phước Sơn 24; Hiệp Đức 06; Tiên Phước 06, Nam Giang 06, Đông Giang 04; Thăng Bình 03; Bắc Trà My 03; Tây Giang 02 và Phú Ninh 01. 
Đối với khoáng sản thiếc-volfram:
Trong thời kỳ 2021-2030 sẽ khai thác thiếc, volfram gốc tại 04 điểm mỏ đã phát hiện tại Quảng Nam với tổng diện tích thăm dò 1.329,9 ha, tập trung ở Đông Giang và Trà My. Công suất khai thác chung cho cả thiếc, volfram là 340.000 tấn quặng /năm
Đối với khoáng sản than đá:
Tiếp tục khai thác Phần phía Tây Bắc của vỉa than 3, mỏ than An Điềm, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, trên diện tích 11 ha, với trữ lương khai thác là 58,427 tấn, công suất khai thác  7.000 tấn/năm. Đến cuối năm 2030 thì mỏ dừng hoạt động, tiếp tục cấp phép thăm dò các điểm mỏ than khác tại mỏ An Điềm hoặc mở rộng mỏ này, nâng công suất khai thác lên 17.000t/năm, để cung cấp than cho địa phương. 
Đối với khoáng sản VLXD, KCCN:
Khoáng sản thạch anh tảng lăn
Hiện có một mỏ đang khai thác tại khu vực Công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, trên diện tích 84,74 ha,  với công suất thiết kế 1.337.1000 tấn/năm, đến cuối 2022 thì sẽ dừng hoạt động.
Khoáng sản caolin:
Ngoài 03 mỏ quy mô khai thác công nghiệp trữ lượng khá lớn, do Bộ Công Thương quản lý, trong thời kỳ sẽ tiến hành khai thác các điểm mỏ caolin  phân tán, nhỏ lẻ gồm 11 điểm mỏ tại Hiệp Đức 03; Núi Thành 03; Tiên Phước 02, Đại Lộc 01; Quế Sơn 01. Với tổng diện tích 156 ha và 11 ha diện tích phụ trợ. Tổng công suất khai thác đạt 69.000 t/năm. Đến cuối thời kỳ có 05 mỏ dừng hoạt động.
Khoáng sản felspat
Giai đoạn 2021-2030 sẽ khai thác mỏ felspat Thôn Nghĩa Tân, xã Đại Nghĩa và thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, trên diện tích 15,36 ha, trữ lượng 107.279 tấn, công suất khai thác thiết kế 10.000 tấn/năm. Dự án sẽ tiếp tuc sang thời kỳ 2031-2050.
Khoáng sản cát trắng, sa khoáng titan:
Thời kỳ tới sẽ tiếp tục triển khai khai thác tận thu cát trắng tại Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, trên diện tích 11,07 ha, công suất khai thác 80.000 m3/năm, dự án sẽ kết thúc vào tháng 8/2023. Không chủ trương khai thác cát trắng và sa khoáng titan ven biển Tuy nhiên trong quá trình triển khai sẽ cấp phép thăm dò, khai thác tận thu tại các địa điểm triển khai xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, công nghiệp, khu kinh tế,…
Khoáng sản dolomit:
Là tỉnh có nhiều khoáng sản dolomit trong các trầm tích biến chất khu vực Trà My, tuy nhiên hầu hết các mỏ đều đã được thăm dò và có trữ lượng khá lớn, hàng triệu tấn. Tỉnh chỉ khai thác 01 điểm mỏ là Gò Đá, Thôn 2, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức với diện tích 13,8 ha, công suất dự kiến 10.000 t/năm.	
Khoáng sản đá ốp lát:
Tương tự dolomit, Quảng Nam có tiềm năng khá lớn về đá ốp lát như grait, granitogneis, gabro,… với trữ lượng khá lớn, Tỉnh chỉ khai thác mỏ đá ốp lát Thôn K8, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, với diện tích 2,72 ha, công suất khai thác 50.000m3/năm. Đên cuối thời kỳ dự án dừng hoạt động.
Đối với nước nóng, nước khoáng: 
Tiếp tục khai thác các nguồn nước nóng-nước khoáng có nhiệt độ vừa và cao, quy mô lớn, chất lượng nước tốt gần khu dân cư, thuận tiện giao thông phục vụ điều dưỡng, sinh hoạt và du lịch, như Phú Ninh (huyện Phú Ninh), Bàn Thạch, Phúc Thọ (huyện Quế Sơn), Te Tố (huyện Nam Trà My), Ba Hòn I, Sông Kôn (huyện Đông Giang). Công suất khai thác dự kiến khoảng 400m3/ngày. Các điểm mỏ này tiếp tục hoạt động sau 2030.
Phương án thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản kim loại và phi kim loại tầm nhìn đến năm 2050
Thời kỳ 2031-2050 là giai đoạn đất nước đang hiện đại hóa, công nghiệp hóa mạnh và trở thành nước công nghiệp, vì vậy nhu cầu gia tăng rất mạnh các nguồn nguyên liệu khoáng trong khi trữ lượng các khoáng sản có chất lượng gần như cạn kiệt. Tuy nhiên khi đó trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ cũng như trang thiết bị đã phát triển hơn, hiện đại hơn, điều kiện hạ tầng cơ sở, giao thông thuận tiện, nên có thể khai thác, chế biến và sử dụng các khoáng sản hiện tại chưa hiệu quả do chất lượng, hàm lượng hoặc điều kiện khai thác, chế biến hiện nay chưa đáp ứng. Để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu khoáng cần có những định hướng sau:
- Tiếp tục khai thác các mỏ kim loại còn trữ lượng và thăm dò mở rộng các mỏ đang khai thác, đặc biệt là các mỏ vàng, bạc, thiếc-volfram, sắt,… 
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm khoáng sản ẩn sâu để gia tăng trữ lượng khai thác.
- Đưa vào khai thác các mỏ khoáng sản có chất lượng, hàm lượng thấp, điều kiện khai thác, vận chuyển khó khăn..
- Tiếp tục bổ sung vào phương án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản các điểm mỏ, khu vực chứa khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ khi các cấp có thẩm quyền công bố; tiến tới thăm dò, khai thác, sử dụng chúng một cách hợp lý, hiệu quả, bổ sung vào nguồn lực của tỉnh.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá, thăm dò, khai thác và sử dụng các khoáng sản khoáng chất công nghiệp, VLXD có tiềm năng như caolin, feldspat, dolomit, đá ốp lát, đá vôi, sét xi măng. Tiếp tục tăng cường khai thác than đá, khai thác các nguồn nước nóng, nước khoáng phục vụ nhu cầu du lịch, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt và sấy khô sản phẩm nông, lâm nghiệp.
Việc khoanh định diện tích, tiến độ, công suất khai thác của các dự án thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ thời kỳ 2031-2050 được thể hiện ở Phụ lục 07.
Sẽ thăm dò 23 điểm mỏ với tổng diện tích 2.450 ha gồm vàng 12; nước khoáng nóng 05; caolin 04; than đá 02.
Sẽ tiến hành khai thác 79 điểm mỏ với tổng diện tích sử dụng khoảng 5.937 ha và 76 ha diện tích phụ trợ, gồm vàng 45, thiếc-volfram 04, quặng sắt 05, than đá 03, caolin 10, feldspat 01, dolomit 01, nước khoáng nóng 10.
Phương án thăm dò, khai thác khoáng sản được điều chỉnh, bổ sung sau khi có kết quả đánh giá, thăm dò, nhu cầu nguyên liệu khoáng thực tế cũng như to các quyết định phê duyệt khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam sau này.
[bookmark: _Toc93436787]Phương án chế biến khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
+ Cơ sở để xây dựng Phương án chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Nam:
- Dựa vào nguồn tài nguyên hiện có, nhu cầu sử dụng của địa phương.
- Dựa vào nhu cầu thực tế của các cơ sở luyện kim, chế biến khoáng sản đang có.
- Dựa vào các quy hoạch phân vùng điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của tỉnh Quảng Nam.
- Dựa vào Luật khoáng sản 2010 và sửa đổi và bổ sung.
+ Định hướng chung: 
- Tăng cường áp dụng khoa học, kỹ thuật, cải tiến công nghệ, cơ giới hóa để nâng cao chất lượng sản phấm, giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu, tiết kiệm tài nguyên, ít ô nhiễm môi trường.
- Ưu tiên chế biến sâu, đa dạng sản phẩm với các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có giá trị sử dụng rộng rãi, hiệu quả.
+ Mục tiêu:
- Đảm bảo tự cung cấp đủ hoặc một phần các sản phẩm từ quặng, nguyên liệu khoáng cho nhu cầu địa phương, trong nước và xuất khẩu.
- Tiết kiệm được khoáng sản, giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu, ít ô nhiễm môi trường.
- Đa dạng được sản phẩm với các sản phẩm chế biến sâu có chất lượng, có giá trị kinh tế cao, có giá trị sử dụng rộng rãi, hiệu quả.
Đối với khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ:
- Duy trì các cơ sở chế biến, luyện kim hiện có gồm: 02 nhà máy luyện vàng Bồng Miêu và Phước Sơn, Nhà máy xi măng Xuân Thành, Xi măng Thanh Long, Nhà máy chế biến cát Thăng Bình, Nhà máy Vải sợi thủy tinh Quảng Nam, các nhà máy gạch men Đồng Tâm, Anh Em, Prime, Nhà máy kính nổi Chu Lai,…
- Sẽ đầu tư và đưa vào sản xuất dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 tr. tấn/năm.
- Phát triển Dự án Nhà máy sản xuất gia công kính chất lượng cao (sản phẩm kính xây dựng và kính trang trí cao cấp) tại CCN Bồ Mưng (Thị xã Điện Bàn); dự án sản phẩm kính cường lực tại CCN Chợ Lò (huyện Phú Ninh); dự án chế biến thạch anh tại CCN Hà Lam (Vốn đầu tư 41 tỷ đồng).
- Dần thay thế các thiết bị, công nghệ chế biến khoáng sản cũ bằng các thiết bị, công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, đảm bảo tận thu khoáng sản, tiết kiệm khoáng sản và ít ô nhiễm môi trường.
Đối với khoáng sản VLXD thông thường:
Định hướng:
- Phát triển công nghiệp VLXD tỉnh Quảng Nam trên cơ sở sử dụng tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường, với quy mô đầu tư hợp lý. 
- Tăng cường đầu tư công nghệ và thiết bị tiên tiến, từng bước nâng cấp và thay thế công nghệ tiêu hao nguyên liệu và năng lượng thấp để nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. 
- Đa dạng hóa các hình thức đầu tư để thu hút các nguồn vốn phát triển công nghiệp sản xuất VLXD; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất và kinh doanh ngành VLXD.
- Đẩy mạnh thu hút và phát triển các loại vật liệu thay thế, vật liệu mới, vật liệu không nung, vật liệu nhẹ, vật liệu tái chế,… đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Không khuyến khích phát triển VLXD (gạch, ngói) nung.
- Khuyến khích phát triển sản xuất một số sản phẩm VLXD với giá thành phù hợp, để phục vụ phát triển nông thôn và miền núi như vật liệu xây, lợp nhà, VLXD đường xá, kênh mương, thủy lợi…
Phương án phát triển:
a) Thời kỳ 2021-2030: 
- Giữ nguyên các nhà máy gạch nung tuynel hiện có trên địa bàn tỉnh. 
- Hoàn thành các dự án sản xuất gạch không nung, gạch bê tông bọt, gạch xi măng cốt liệu tại CCN Ấp 5, CCN Mỹ An 2, CCN Phú Mỹ; Phát triển sản phẩm gạch lát tại CCN Tây An (huyện Duy Xuyên).
- Phát triển sản phẩm gạch khí chưng áp ACC tại CCN Cẩm Sơn (Vốn đầu tư 75,7 tỷ đồng).
	b)  Tầm nhìn đến năm 2050: 
Phát triển sản xuất VLXD để đáp ứng phần lớn nhu cầu của tỉnh, trong đó, ưu tiên VLXD không nung từ nguyên liệu khoáng phi kim với công nghệ mới, thân thiện môi trường, sử dụng ít nguyên liệu khoáng phi kim và có đặc tính đặc biệt như gạch bê tông bọt xốp, bê tông khí trưng áp (AAC). Phát triển các điểm mỏ khai thác cát kết, đá các loại có đủ tính chất cơ lý để nghiền, sàng làm cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên.
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